BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN
I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	% giảng
	Giờ chuẩn
	Ghi chú

	1
	Nông Phương Mai
	TK, TBM,
	30
	84
	Đang học NCS

	2
	Hoàng Thị Mai Nga
	Giảng viên
	50
	140
	50% phòng ĐD

	3
	Đỗ Thị Lệ Hằng
	Giảng viên
	
	
	Mời giảng

	4
	Lương Thị Hoa
	Giảng viên
	100
	280
	

	5
	Lưu Thị Ánh Tuyết
	Giảng viên
	90
	252
	10% Con nhỏ

	6
	Phạm Thị Oanh
	GVTH
	85
	433,5
	Chủ tịch CĐ bộ phận

	7
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	KTV
	100
	560
	

	8
	Phạm Thị Ánh
	KTV
	100
	364
	Đang đi học

	9
	Hoàng Thị Hồng Phương
	KTV
	100
	560
	

	10
	Hứa Thị Duyên
	KTV
	35
	178,5
	70% ĐT

	Tổng
	
	3.174 =SUM(ABOVE) 
	


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC 

Đối tượng và khối lượng giảng dạy

	TT
	Đối tượng
	Số SV
	Số lớp
	Số tổ
	ĐVHT/TC
	Giờ LT
	Giờ TH
	Giờ  chấm thi
	Tổng giờ

	1
	Y.K47.N2  
	400
	7
	14
	1/1
	105
	840
	48
	993

	2
	YHDP.K8.N2 
	69
	1
	2
	1/1
	16.5
	90
	5
	120

	3
	YRHM.K7.N2
	31
	1
	1
	1/1
	16,5
	49,5
	2
	68

	4
	ĐD.K11.N2
	79
	2
	3
	3/2
	99
	387
	13
	499

	5
	ĐD.K0.N3
	90
	2
	3
	3/2
	99
	387
	15
	501

	6
	ĐDTC.K11.N2 
	107
	2
	4
	2/2

2/2
	33
33
	258
258
	11
11
	302
302

	7
	CĐ KTVXN ATVSTP.K6N2
	19
	1
	1
	1/1
	16,5
	49.5
	2
	68

	Tổng
	795
	16
	28
	385.5
	2269.5
	107
	2853
	795


1. Y.K47.N2 + YHDP.K7.N2 + YRHM.K8.N2: 

* Lý thuyết: Học phần Điều dưỡng
	TT
	Nội dung giảng dạy 
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Giảng viên

	1
	 Đại cương về Điều dưỡng – Vai trò của người Điều dưỡng trong công tác chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh
	7
	2
	14
	Ths.Mai

	2
	Tiêm các loại.
	7
	3
	21
	Ths.Hằng

	3
	Truyền dịch – truyền máu.
	7
	2
	14
	Ths.Tuyết

	4
	Rửa dạ dày 
	7
	1
	7
	Ths.Nga

	5
	Thông tiểu
	7
	2
	14
	Ths.Nga

	6
	Hô hấp nhân tạo – ép tim ngoài lồng ngực
	7
	1
	7
	Ths. Hoa

	7
	Cho ăn qua thông
	7
	1
	7
	Ths. Mai

	8
	Hút đờm dãi – thở oxy
	7
	2
	14
	Ths.Nga

	9
	Vệ sinh đôi tay, mặc áo choàng, mang găng vô khuẩn
	7
	1
	7
	Ths. Mai

	Tổng
	7
	15
	105
	


* Thực hành: Học phần Điều dưỡng

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Giảng viên

	1
	Kỹ thuật rửa tay – mặc áo choàng- mang găng VK
	14
	2,5
	35
	Ths.Hằng

	2
	Kỹ thuật đo mạch – nhiệt độ - huyết áp – nhịp thở.

Kỹ thuật thổi ngạt – ép tim ngoài lồng ngực
	14
	2,5
	35
	Ths Tuyết

	3
	Kỹ thuật tiêm dưới da; Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch – tiêm bắp
	14
	2,5
	35
	CN.Oanh

	4
	Kỹ thuật truyền dịch – truyền máu
	14
	2,5
	35
	Ths.Nga

	5
	Kỹ thuật thông tiểu + kỹ thuật rửa dạ dày
	14
	2,5
	35
	Ths.Mai

	6
	Thở oxy ; Kỹ thuật băng các loại. 
	14
	2,5
	35
	Ths.Hoa

	Tổng
	14
	15
	210
	


2. ĐD.K11.N2: 
*Lý thuyết: Học phần Điều dưỡng cơ bản 1

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Giảng viên

	1
	Giới thiệu lịch sử ngành Điều dưỡng
	2
	2
	4
	Ths.Mai

	2
	Vai trò – chức năng người Điều dưỡng.
	2
	2
	4
	Ths.Mai

	3
	Các mô hình phân công chăm sóc
	2
	1
	2
	Ths.Hằng

	4
	Phẩm chất đạo đức người điều dưỡng
	2
	2
	4
	Ths.Hằng

	5
	Công tác quản lý buồng bệnh
	2
	1
	2
	Ths.Hoa

	6
	Nhu cầu cơ bản của con người
	2
	2
	4
	Ths.Hoa

	7
	Quy trình điều dưỡng
	2
	3
	6
	Ths.Hằng

	8
	Hồ sơ bệnh nhân và cách ghi chép
	2
	2
	4
	Ths.Nga

	9
	Bảo quản dụng cụ y tế
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	10
	Vô khuẩn – tiệt khuẩn
	2
	2
	4
	Ths.Hằng

	11
	Dấu hiệu sinh tồn – cách chăm sóc
	2
	3
	6
	Ths.Hoa

	12
	Tiếp nhận bệnh nhân vào viện – chuyển viện – ra viện
	2
	3
	6
	Ths.Tuyết

	13
	Chăm sóc bệnh nhân hấp hối – tử vong
	2
	1
	2
	Ths.Mai

	14
	Chăm sóc vệ sinh hàng ngày cho bệnh nhân
	2
	3
	6
	Ths.Mai

	15
	Nhiễm khuẩn bệnh viện – biện pháp đề phòng
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	16
	Vệ sinh đôi tay, mặc áo choàng, mang găng vô khuẩn
	2
	2
	6
	Ths.Mai

	17
	Kỹ thuật đưa chất dinh dưỡng vào cơ thể
	2
	1
	2
	Ths.Mai

	18
	Kỹ thuật dùng thuốc theo con đường uống, bôi, tiêm
	2
	8
	12
	Ths.Tuyết

	19
	Truyền dịch – truyền máu
	2
	3
	6
	Ths.Tuyết

	20
	Cách sử dụng bơm tiêm điện
	2
	1
	2
	Ths.Hằng

	21
	Cách sử dụng máy truyền dịch
	2
	1
	2
	Ths.Hằng

	Tổng 
	2
	45
	90
	


* Thực hành: Học phần Điều dưỡng cơ bản 1
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Giảng viên

	1
	Kỹ thuật rửa tay, mặc áo choàng, đi găng vô khuẩn
	3
	2,5
	7.5
	CN.Oanh

	2
	Kỹ thuật đo mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Hằng

	3
	Chăm sóc vệ sinh hàng ngày cho bệnh nhân
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Hoa

	4
	Hồ sơ bệnh nhân và cách ghi chép 

Chăm sóc bệnh nhân hấp hối - tử vong
Tiếp nhận bệnh nhân vào viện - chuyển viện - ra viện
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Nga

	5
	Kỹ thuật dùng thuốc theo các đường uống, bôi, tiêm trong da, dưới da, test lẩy da
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Tuyết

	6
	Kỹ thuật dùng thuốc theo đường tiêm tĩnh mạch – tiêm bắp
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Mai

	7
	Kỹ thuật đưa chất dinh dưỡng vào cơ thể

Bảo quản dụng cụ y tế; Vô khuẩn – tiệt khuẩn
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Mai

	8
	Kỹ thuật truyền dịch 
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Tuyết

	9
	Kỹ thuật truyền máu
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Nga

	10
	Quy trình điều dưỡng 1
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Mai

	11
	Quy trình điều dưỡng 2
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Hoa

	12
	Kỹ thuật sử dụng bơm tiêm điện - máy truyền dịch
	3
	2,5
	7.5
	CN.Oanh

	Tổng 
	3
	30
	90
	


3. ĐD.K10.N2: 
*Lý thuyết: Học phần Điều dưỡng cơ bản 2

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Giảng viên

	1
	Chuẩn bị giường bệnh và tay vải trải giường
	2
	2
	1
	Ths.Mai

	2
	Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường
	2
	1
	1
	Ths.Hoa

	3
	Cách lấy bệnh phẩm xét nghiệm
	2
	1
	1
	Ths.Hoa

	4
	Xử lý chất thải
	2
	2
	1
	Ths.Nga

	5
	Sự ảnh hưởng của gia đình – môi trường đến sức khỏe
	2
	1
	1
	Ths.Hằng

	6
	Chuẩn bị dụng cụ cho thầy thuốc khám bệnh
	2
	1
	1
	Ths.Nga

	7
	Hút đờm dãi - thở oxy
	2
	4
	2
	Ths.Hằng

	8
	Thông tiểu, lấy nước tiểu 24h, rửa bàng quang
	2
	3
	2
	Ths.Mai

	9
	Rửa dạ dày
	2
	1
	1
	Ths.Mai

	10
	Hút dịch dạ dày - hút dịch tá tràng
	2
	2
	2
	Ths.Mai

	11
	Đo lượng dịch vào - dịch ra
	2
	1
	1
	Ths.Tuyết

	12
	Tổ chức vệ sinh sắp xếp buồng bệnh
	2
	2
	2
	Ths.Tuyết

	13
	Thụt tháo - thụt giữ
	2
	2
	1
	Ths.Nga

	14
	Chườm nóng, chườm lạnh
	2
	2
	1
	Ths.Hằng

	15
	Dự phòng, chăm sóc loét do đè ép
	2
	2
	1
	Ths.Nga

	16
	Phụ giúp bác sĩ chọc dịch (màng bụng, màng phổi,  màng tim, tủy sống)
	2
	4
	4
	Ths.Hằng

	17
	Trợ giúp bác sĩ đặt catherter, nội khí quản, mở khí quản
	2
	3
	2
	Ths.Mai

	18
	Các phương pháp vận chuyển bệnh nhân
	2
	2
	1
	Ths.Nga

	19
	Kỹ thuật băng các loại
	2
	2
	1
	Ths.Hoa

	20
	Garô cầm máu
	2
	1
	1
	Ths.Nga

	21
	Thay băng rửa vết thương
	2
	2
	1
	Ths.Mai

	22
	Sơ cứu gẫy xương
	2
	2
	1
	Ths.Tuyết

	23
	Hồi sinh tim phổi
	2
	2
	1
	Ths.Mai

	Tổng
	2
	45
	45
	


* Thực hành: Học phần Điều dưỡng cơ bản 2
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Giảng viên

	1
	Kỹ thuật trải và thay vải trải giường; 
	3
	2,5
	7.5
	CN.Oanh

	2
	Kỹ thuật rửa dạ dày – hút dịch dạ dày – tá tràng.
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Mai

	3
	Kỹ thuật hút đờm dãi – thở oxy;
	3
	2,5
	7.5
	Ths Hoa

	4
	Kỹ thuật thông tiểu – rửa bàng quang; 
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Mai

	5
	Cố định tạm thời các loại gẫy xương.
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Nga

	6
	Kỹ thuật phụ giúp bác sĩ chọc dịch màng bụng – màng phổi.
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Mai

	7
	Kỹ thuật thổi ngạt – ép tim ngoài lồng ngực

Các phương pháp vận chuyển bệnh nhân
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Mai

	8
	Kỹ thuật băng các loại
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Hoa

	9
	Kỹ thuật thay băng rửa vết thương; 

Theo dõi dịch vào – dịch ra
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Nga

	10
	Chườm nóng, chườm lạnh. 

Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường.
	3
	2,5
	7.5
	Ths Tuyết

	11
	Thụt tháo – Thụt giữ - Kỹ thuật garô cầm máu
	3
	2,5
	7.5
	Ths.Hằng

	12
	Kỹ thuật trợ giúp bác sĩ thực hiện các thủ thuật MKQ – đặt ống NKQ – đặt Catherter TM dưới đòn.
	3
	2,5
	7.5
	CN.Oanh

	Tổng 
	3
	30
	90
	


4. ĐDTC.K11.N2

4.1. Học phần Điều dưỡng cơ bản 1
*Lý thuyết: 

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Giảng viên

	1
	Giới thiệu lịch sử ngành Điều dưỡng
	2
	1
	2
	Ths.Mai

	2
	Vai trò – chức năng người Điều dưỡng
	2
	2
	4
	Ths.Mai

	3
	Các mô hình phân công chăm sóc
	2
	1
	2
	Ths.Hoa

	4
	Phẩm chất đạo đức người điều dưỡng
	2
	1
	2
	Ths.Hoa

	5
	Nhu cầu cơ bản của con người
	2
	2
	4
	Ths.Hằng

	6
	Quy trình điều dưỡng
	2
	3
	6
	Ths.Hằng

	7
	Hồ sơ bệnh nhân và cách ghi chép
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	8
	Bảo quản dụng cụ y tế
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	9
	Vô khuẩn – tiệt khuẩn
	2
	2
	4
	Ths.Tuyết

	10
	Dấu hiệu sinh tồn – cách chăm sóc
	2
	2
	4
	Ths.Tuyết

	11
	Tiếp nhận bệnh nhân vào viện - chuyển viện - ra viện
	2
	2
	4
	Ths.Nga

	12
	Chăm sóc bệnh nhân hấp hối – tử vong
	2
	1
	2
	Ths.Mai

	13
	Chăm sóc vệ sinh hàng ngày cho bệnh nhân
	2
	2
	4
	Ths.Tuyết

	14
	Nhiễm khuẩn bệnh viện – biện pháp đề phòng
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	15
	Vệ sinh đôi tay, mặc áo choàng, mang găng vô khuẩn
	2
	2
	4
	Ths.Hoa

	16
	Kỹ thuật đưa chất dinh dưỡng vào cơ thể
	2
	1
	2
	Ths.Mai

	17
	Kỹ thuật dùng thuốc theo con đường uống, bôi, tiêm
	2
	3
	6
	Ths.Nga

	18
	Truyền dịch – truyền máu
	2
	2
	4
	Ths.Mai

	Tổng
	2
	30
	60
	


* Thực hành: Học phần Điều dưỡng cơ bản 1
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Giảng viên

	1
	Kỹ thuật rửa tay, mặc áo choàng, đi găng vô khuẩn
	4
	2,5
	10
	CN.Oanh

	2
	Kỹ thuật đo mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở
	4
	2,5
	10
	Ths.Nga

	3
	Chăm sóc vệ sinh hàng ngày cho bệnh nhân
	4
	2,5
	10
	Ths.Mai

	4
	Chăm sóc bệnh nhân hấp hối - tử vong
Hồ sơ bệnh nhân và cách ghi chép
	4
	2,5
	10
	Ths.Hoa

	5
	Kỹ thuật dùng thuốc theo các đường uống, bôi, tiêm trong da, dưới da, test lẩy da
	4
	2,5
	10
	Ths.Mai

	6
	Kỹ thuật dùng thuốc theo đường tiêm TM - tiêm bắp
	4
	2,5
	10
	Ths.Tuyết

	7
	Kỹ thuật đưa chất dinh dưỡng vào cơ thể

Bảo quản dụng cụ y tế; Vô khuẩn – tiệt khuẩn
	4
	2,5
	10
	Ths.Mai

	8
	Kỹ thuật truyền dịch 
	4
	2,5
	10
	Ths.Nga

	9
	Kỹ thuật truyền máu
	4
	2,5
	10
	Ths.Hoa

	10
	Hướng dẫn sử dụng bơm tiêm điện– máy truyền dịch

Tiếp nhận bệnh nhân vào viện – chuyển viện– ra viện
	4
	2,5
	10
	Ths.Hằng

	11
	Quy trình điều dưỡng 1
	4
	2,5
	10
	Ths.Mai

	12
	Quy trình điều dưỡng 2
	4
	2,5
	10
	Ths.Tuyết

	Tổng 
	4
	30
	120
	


4.2. Học phần Điều dưỡng cơ bản 2
*Lý thuyết: 

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Giảng viên

	1
	Chuẩn bị giường bệnh và tay vải trải giường
	2
	1
	2
	Ths.Mai

	2
	Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường
	2
	1
	2
	Ths.Hằng

	3
	Cách lấy bệnh phẩm xét nghiệm
	2
	1
	2
	Ths.Hoa

	4
	Xử lý chất thải
	2
	1
	2
	Ths.Tuyết

	5
	Sự ảnh hưởng của gia đình – môi trường đến sức khỏe
	2
	1
	2
	Ths.Hằng

	6
	Chuẩn bị dụng cụ cho thầy thuốc khám bệnh
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	7
	Hút đờm dãi – thở oxy
	2
	2
	4
	Ths.Nga

	8
	Thông tiểu, lấy nước tiểu 24h, rửa bàng quang
	2
	2
	4
	Ths.Mai

	9
	Rửa dạ dày
	2
	1
	2
	Ths.Hoa

	10
	Hút dịch dạ dày – hút dịch tá tràng
	2
	2
	2
	Ths.Mai

	11
	Đo lượng dịch vào – dịch ra
	2
	1
	2
	Ths.Tuyết

	12
	Tổ chức vệ sinh sắp xếp buồng bệnh
	2
	1
	4
	Ths.Nga

	13
	Thụt tháo – thụt giữ
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	14
	Chườm nóng, chườm lạnh
	2
	1
	4
	Ths.Hoa

	15
	Dự phòng, chăm sóc loét do đè ép
	2
	1
	4
	Ths.Tuyết

	16
	Phụ giúp bác sĩ chọc dịch (màng bụng, MP, MT, TS)
	2
	4
	8
	Ths.Nga

	17
	Trợ giúp bác sĩ đặt catherter, nội khí quản, mở khí quản
	2
	2
	4
	Ths.Nga

	18
	Các phương pháp vận chuyển bệnh nhân
	2
	1
	2
	Ths.Hằng

	19
	Kỹ thuật băng các loại
	2
	1
	2
	Ths.Hằng

	20
	Garô cầm máu
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	21
	Thay băng rửa vết thương
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	22
	Sơ cứu gẫy xương
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	23
	Hồi sinh tim phổi
	2
	1
	4
	Ths.Mai

	Tổng
	2
	30
	60
	


* Thực hành: 
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Giảng viên

	1
	Kỹ thuật trải và thay vải trải giường; 
	4
	2,5
	10
	CN.Oanh

	2
	Kỹ thuật rửa dạ dày – hút dịch dạ dày – tá tràng.
	4
	2,5
	10
	Ths.Mai

	3
	Kỹ thuật hút đờm dãi – thở oxy; 
	4
	2,5
	10
	CN.Oanh

	4
	Kỹ thuật thông tiểu – rửa bàng quang; 
	4
	2,5
	10
	Ths.Mai

	5
	Kỹ thuật băng các loại 
	4
	2,5
	10
	Ths.Hằng

	6
	Kỹ thuật phụ giúp bác sĩ chọc dịch màng bụng-MP
	4
	2,5
	10
	Ths.Mai

	7
	Kỹ thuật thổi ngạt – ép tim ngoài lồng ngực

Các phương pháp vận chuyển bệnh nhân
	4
	2,5
	10
	Ths.Mai

	8
	Kỹ thuật lấy bệnh phẩm xét nghiệm

Kỹ thuật garô cầm máu
	4
	2,5
	10
	Ths.Nga

	9
	Kỹ thuật thay băng rửa vết thương; 

Theo dõi dịch vào – dịch ra
	4
	2,5
	10
	Ths.Nga

	10
	Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường; 

Chườm nóng, chườm lạnh. Thụt tháo – Thụt giữ
	4
	2,5
	10
	CN.Oanh

	11
	Cố định tạm thời các loại gẫy xương.
	4
	2,5
	10
	Ths.Mai

	12
	Kỹ thuật trợ giúp bác sĩ thực hiện các thủ thuật MKQ – đặt ống NKQ – đặt Catherter TM dưới đòn.
	4
	2,5
	10
	Ths.Hằng

	Tổng
	4
	30
	120
	


5. CĐ KTVXN ATVSTP.K6.N2 
* Lý thuyết: Học phần Điều dưỡng cơ bản – Cấp cứu ban đầu
	TT
	Nội dung giảng dạy 
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Giảng viên

	1
	Đại cương về Điều dưỡng – Vai trò của người Điều dưỡng trong công tác chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh.
	1
	2
	2
	Ths.Mai

	2
	Tiêm các loại.
	1
	2
	2
	Ths.Hằng

	3
	Theo dõi mạch – nhiệt độ – huyết áp – nhịp thở
	1
	2
	1
	Ths.Nga

	4
	Truyền dịch
	1
	1
	1
	Ths.Hoa

	5
	Rửa dạ dày – cho ăn qua thông
	1
	2
	2
	Ths.Tuyết

	6
	Vô khuẩn – tiệt khuẩn
	1
	1
	1
	Ths.Nga

	7
	Rửa tay – mặc áo choàng - mang găng vô khuẩn
	1
	1
	1
	Ths.Mai

	8
	Hô hấp nhân tạo – ép tim ngoài lồng ngực
	1
	1
	1
	Ths. Hằng

	9
	Kỹ thuật băng các loại
	1
	1
	1
	Ths.Hoa

	10
	Garô cầm máu
	1
	1
	1
	Ths. Mai

	11
	Cố định tạm thời các loại gẫy xương
	1
	1
	1
	Ths.Tuyết

	Tổng
	1
	15
	15
	


* Thực hành: Học phần Điều dưỡng cơ bản – Cấp cứu ban đầu

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Giảng viên

	1
	Kỹ thuật đo mạch – nhiệt độ - huyết áp – nhịp thở.
	1
	2,5
	2,5
	CN.Oanh

	2
	Kỹ thuật rửa tay – mang găng.

Kỹ thuật tiêm trong da – dưới da
	1
	2,5
	2,5
	CN.Oanh

	3
	Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch – tiêm bắp.
	1
	2,5
	2,5
	CN.Oanh

	4
	Kỹ thuật truyền dịch.
	1
	2,5
	2,5
	CN.Oanh

	5
	Kỹ thuật thổi ngạt – ép tim ngoài lồng ngực

Kỹ thuật băng các loại
	1
	2,5
	2,5
	CN.Oanh

	6
	Kỹ thuật cố định gẫy xương - Garô cầm máu
	1
	2,5
	2,5
	CN.Oanh

	Tổng
	1
	15
	15
	


III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
	TT
	Tên đề tài thực hiện
	Cán bộ chủ trì

	1
	Thực trạng kiến thức, thái độ về kiểm soát nhiễm khuẩn của sinh viên cử nhân điều dưỡng vừa học vừa làm Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
	Ths. Hoàng Thị Mai Nga


BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG CỘNG ĐỒNG

I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA  GIẢNG DẬY HỌC PHẦN ĐIỀU DƯỠNG CỘNG ĐỒNG
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Bộ môn
	% giảng
	Giờ chuẩn
	Ghi chú

	1
	Đỗ Thị Lệ Hằng
	Giảng viên
	ĐDCĐ
	
	
	Mời giảng

	2
	Đinh Ngọc Thành
	Giảng viên
	QLDD
	
	
	Mời giảng

	3
	Hoàng Trung Kiên
	Giảng viên
	ĐDCĐ
	100%
	280
	

	4
	Phạm Tuấn Vũ
	Giảng viên
	ĐDCĐ
	100%
	280
	

	5
	Cán Bộ Y Tế Xã
	Trạm trưởng
	
	
	
	Mời giảng

	
	Tổng
	
	


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP

Đối tượng và khối lượng giảng dậy

	TT
	Đối tượng
	Số SV
	Số Lớp
	Số Tổ
	ĐVHT

(TC)
	Giờ

LT
	Giờ

TH
	Giờ chấm BA
	Giờ coi chấm thi
	Tổng giờ

	1
	ĐDK10N3
	90
	2
	4
	1/2

1/2
	15

15
	60

60
	0
	26.5

26.5
	101.5

101.5

	2
	ĐDTCK10N3
	202
	4
	9
	1/2

1/2

1/2

1/2
	15

15

15

15
	60

60

60

90
	0
	8

9

8

11
	83

84

83

116

	
	Tổng
	
	4
	13
	
	90
	390
	0
	89
	569


1. ĐD.K10.N3

*Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Đại cương Điều dưỡng cộng đồng
	2
	1
	2
	Ths. Vũ

	2
	Những khái niệm về sức khỏe, cộng đồng và sức khỏe cộng đồng
	2
	2
	4
	Ths. Vũ

	3
	Mô hình thực hành điều dưỡng sức khỏe cộng đồng
	2
	3
	4
	Ths. Hằng

	4
	Quy trình điều dưỡng cộng đồng
	2
	2
	6
	Ths. Hằng

	5
	Thu thập dữ liệu
	2
	1
	2
	Ths. Hằng

	6
	Phân tích và trình bày dữ liệu
	2
	1
	2
	Ths. Kiên

	7
	Chẩn đoán cộng đồng
	2
	1
	2
	Ths. Kiên

	8
	Lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	2
	1
	2
	Ths. Kiên

	9
	Can thiệp và đánh giá chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	2
	1
	2
	Ths. Kiên

	10
	Chăm sóc sức khỏe hộ gia đình
	2
	2
	4
	Ths. Kiên

	Tổng
	
	15
	30
	



* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng


	1
	Quy trình điều dưỡng cộng đồng
	4
	6
	24
	Ths. Hằng

Ths Kiên

	2
	- Quan sát cộng đồng

- Thu thập thông tin về sức khoẻ và những thông tin liên quan đến cộng đồng, đánh giá những vấn đề về sức khoẻ và những nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ cá nhân, nhóm các đối tượng, gia đình và cộng đồng.
	4
	6
	24
	Ths. Hằng

Ths Vũ

Ths Kiên
CB TYT xã



	3
	Chẩn đoán cộng đồng và lựa chọn vấn đề ưu tiên.
	4
	4
	16
	Ths. Hằng

Ths Kiên

Ths Vũ

	4
	Lập kế hoạch giải quyết vấn đề sức khỏe thông qua viết chương trình và các dự án giải quyết.
	4
	4
	16
	Ths. Hằng

Ths Kiên

Ths Vũ

Ths Thành

	5
	Giải quyết các vấn đề sức khỏe một cách sáng tạo cho các cá nhân, nhóm các đối tượng, gia đình và cộng đồng.
	4
	4
	16
	Ths. Hằng

Ths Kiên

Ths Vũ

Ths Thành

	6
	Đánh giá hiệu quả học tập và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	4
	6
	24
	Ths. Hằng

Ths Kiên

Ths Vũ
CB TYT xã

	Tổng
	4
	30
	120
	


2. ĐDTC.K10.N3


*Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Đại cương Điều dưỡng cộng đồng
	4
	1
	2
	Ths. Kiên

	2
	Những khái niệm về sức khỏe, cộng đồng và sức khỏe cộng đồng
	4
	2
	4
	Ths. Kiên

	3
	Mô hình thực hành điều dưỡng sức khỏe cộng đồng
	4
	3
	4
	Ths. Hằng

	4
	Quy trình điều dưỡng cộng đồng
	4
	2
	6
	Ths. Hằng

	5
	Thu thập dữ liệu
	4
	1
	2
	Ths. Hằng

	6
	Phân tích và trình bày dữ liệu
	4
	1
	2
	Ths. Vũ

	7
	Chẩn đoán cộng đồng
	4
	1
	2
	Ths. Vũ


	8
	Lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	4
	1
	2
	Ths. Vũ

	9
	Can thiệp và đánh giá chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	4
	1
	2
	Ths. Vũ

	10
	Chăm sóc sức khỏe hộ gia đình
	4
	2
	4
	Ths. Vũ

	Tổng
	4
	15
	60
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Tập huấn trước khi đi thực hành
	9
	4
	36
	Ths. Hằng 

Ths Vũ

	2
	- Quan sát cộng đồng 

- Thu thập thông tin về sức khoẻ và những thông tin liên quan đến cộng đồng, đánh giá những vấn đề về sức khoẻ và những nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ cá nhân, nhóm các đối tượng, gia đình và cộng đồng.
	9
	6
	54
	Ths. Hằng

Ths Kiên

Ths Vũ

CB TYT xã

	3
	Chẩn đoán cộng đồng và lựa chọn vấn đề ưu tiên.
	9
	4
	36
	Ths. Hằng

CB TYT xã

	4
	Lập kế hoạch giải quyết vấn đề sức khỏe thông qua viết chương trình và các dự án giải quyết.
	9
	4
	36
	Ths. Hằng

Ths Vũ

Ths Kiên

Ths Thành

	5
	Giải quyết các vấn đề sức khỏe một cách sáng tạo cho các cá nhân, nhóm các đối tượng, gia đình và cộng đồng.
	9
	6
	54
	Ths. Hằng

Ths Kiên

Ths Vũ

Ths Thành 

	6
	Đánh giá hiệu quả học tập và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	9
	6
	54
	Ths. Hằng

Ths Kiên

Ths Vũ

Ths Thành 

	Tổng
	9
	30
	270
	


BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG LÂM SÀNG

I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	% giảng
	Giờ chuẩn
	Giờ dự kiến giảng
	Ghi chú

	1 
	Ths Phùng Văn Lợi
	GV- PTBM
	70
	196
	393,6
	PTK, TBM

	2 
	CN Vũ Đình Lục
	PTBM
	
	15
	50
	TP ĐDBV

	3 
	Ths Nguyễn Ngọc Huyền
	Giảng viên

PTBM
	70
	196
	420
	PTBM, GVBM,CVHT

	4 
	Ths Đoàn Thị Huệ
	Giảng viên
	85
	238
	350
	CVHT

	5 
	Ths Hoàng Minh Hương
	Giảng viên
	85
	238
	350
	CVHT

	6 
	Ths Ngô Xuân Long
	Giảng viên
	0
	0
	0
	Đi học NN

	7 
	CN Lê Thị Bích Ngọc
	Giảng viên
	100
	280
	350
	

	8 
	CN Nguyễn Thị Tú Ngọc
	Giảng viên
	25
	70
	100
	Đi học Ths

	9 
	CN Nguyễn Văn Giang
	Giảng viên
	85
	238
	350
	

	10 
	CN Đào Trọng Quân
	Giảng viên
	100
	280
	350
	

	11 
	CN Đào Tiến Thịnh
	Giảng viên
	100
	280
	280
	

	12 
	CN Nguyễn Thị Sơn
	Giảng viên
	25
	70
	100
	Đi học Ths

	13 
	CN Trần Anh Vũ
	Giảng viên
	85
	238
	350
	

	14 
	CN La Văn Luân
	Giảng viên
	85
	238
	238
	CVHT

	15 
	CN Trần Lệ Thu
	Giảng viên
	85
	238
	238
	CVHT

	16 
	CN Lê Thị Vân 
	Giảng viên
	100
	280
	280
	

	17 
	CN Nguyễn Thị Hoài
	Giảng viên
	85
	238
	238
	CVHT

	18 
	CN Đoàn Thị Nga
	Giảng viên
	85
	238
	238
	CVHT

	19 
	CN Nguyễn Văn Nhật
	Giảng viên
	100
	280
	280
	

	20 
	CN Nguyễn Thu Trang
	Giảng viên
	100
	280
	280
	

	21 
	CN Phạm Thị Thảo
	Giảng viên
	100
	280
	280
	

	22 
	Ths. Ngô Thị Vân Huyền 
	ĐH Y TB
	
	
	170
	Mời giảng

	23 
	BSCKII Nông Thị Minh Tâm
	
	
	
	50
	Mời giảng

	24 
	CN Trần Thị Thảo
	BVVNTĐUB
	
	
	50
	Mời giảng

	25 
	Ths Lê Hùng Vương
	BVĐKTWTN
	
	
	50
	Mời giảng

	26 
	CN Nguyễn T. Thanh Hương
	BVĐKTWTN
	
	
	20
	Mời giảng

	27 
	CN Lê Thị Mai
	‘’
	
	
	20
	Mời giảng

	28 
	CN Nguyễn Thị Hiền
	‘’
	
	
	20
	Mời giảng

	29 
	CN Phạm Ngọc Lan
	‘’
	
	
	20
	Mời giảng

	30 
	CN Nguyễn Thị Mai Hương
	‘’
	
	
	20
	Mời giảng

	31 
	CN Bùi Thị Hải
	‘’
	
	
	20
	Mời giảng

	Tổng
	
	5955,6
	


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP

Đối tượng và khối lượng giảng dạy

	TT
	Đối tượng
	Số SV
	Số lớp
	Số tổ
	ĐVHT

(TC)
	Giờ LT
	Giờ TH
	Giờ coi chấm thi
	Tổng giờ

	1 
	ĐD. K10 .N3
	90
	2
	4
	16/16
	480
	480
	92,8
	1052,8

	2 
	ĐD. K9 .N4
	101
	2
	4
	18/24
	450
	1680
	207,3
	2337,3

	3 
	ĐDTC. K10. N3 (A,B,C,D)
	202
	4
	10
	24/20
	360
	600
	238,9
	1198,9

	4 
	ĐDTC.K9.N4(A,B)
	117
	2
	4
	32/16
	480
	480
	406,6
	1366,6

	Tổng 
	769
	13
	30
	166
	1770
	3240
	945,6
	5955,6


Hình thức thi: 
- Lý thuyết: Thi viết

                                    - Thực hành: Case Study, vấn đáp, bảng kiểm, viết báo cáo

1. ĐD.K9.N4

* Điều dưỡng Hồi sức cấp cứu

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Đánh giá và xử trí ban đầu bệnh nhân cấp cứu
	2
	1
	2
	Ths.Giang

	2
	Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc cấp 
	2
	2
	4
	Ths. Quân

	3
	Chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp cấp
	2
	2
	4
	Ths. Lợi

	4
	Chăm sóc bệnh nhân phù phổi cấp
	2
	2
	4
	Ths. Vũ

	5
	Chăm sóc bệnh nhân hôn mê
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	6
	Chăm sóc bệnh nhân sốc
	2
	1
	2
	Ths.Giang

	7
	Chăm sóc bệnh nhân bị rắn cắn
	2
	2
	4
	Ths. Quân

	8
	Chăm sóc bệnh nhân ngừng tuần hoàn
	2
	1
	2
	Ths. Lợi

	9
	Chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	Tổng
	
	15
	30
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Hướng dẫn mẫu KHCS
	4
	2
	8
	Ths Huyền

	2
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân hôn mê
	4
	2
	8
	Ths. Lợi

	3
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân ngộ độc
	4
	1
	4
	Ths. Quân

	4
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân thở máy
	4
	2
	8
	CN.Luân

	5
	Hướng dẫn SD bơm tiêm điện, máy truyền dịch
	4
	1
	4
	Ths Vương

	6
	Bình KHCS BN ngộ độc cấp
	4
	2
	8
	Ths.Giang

	7
	Bình KHCS bệnh nhân phù phổi cấp
	4
	2
	8
	Ths. Vũ

	8
	Bình KHCS BN tai biến mạch máu não
	4
	2
	8
	Ths Huyền

	9
	Bình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sốc
	4
	2
	8
	CN. Hoài

	10
	Bình KHCS bệnh nhân bị rắn cắn
	4
	2
	8
	Ths Huyền

	11
	Thực hành chăm sóc bệnh nhân hôn mê
	4
	2
	8
	Ths. Lợi

	12
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	4
	10
	40
	Ths. Lợi

 Ths Huyền

Ths. Quân

Ths.Giang

Ths. Vũ

CN.Luân

CN. Hoài

ĐD Loan

	Tổng 
	
	30
	120
	


* Điều dưỡng Sản – phụ khoa 

*Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Giảng viên

	1 
	Vệ sinh kinh nguyệt 
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	2 
	Hiện tượng thụ tinh làm tổ phát triển của trứng
	2
	2
	4
	Ths. Ngọc

	3 
	Thay đổi giải phẫu sinh lý ở phụ nữ khi có thai
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	4 
	Chẩn đoán ngôi thế, kiểu thế, độ lọt
	2
	2
	4
	Ths. Ngọc

	5 
	Chăm sóc thai phụ trong thời kỳ thai nghén
	2
	2
	4
	Ths. Ngọc

	6 
	Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ chuyển dạ
	2
	2
	4
	Ths. Ngọc

	7 
	Cơ chế đẻ ngôi chỏm – Chăm sóc thai phụ trong cơ chế đẻ ngôi chỏm.
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	8 
	Chăm sóc thai phụ trước và sau mổ lấy thai 
	2
	2
	4
	Ths. Ngọc 

	9 
	Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ hậu sản 
	2
	3
	6
	Ths Huyền

	10 
	Chăm sóc chảy máu trong thời kỳ sổ rau
	2
	2
	6
	Ths. Huyền

	11 
	Chăm sóc sơ sinh đủ tháng
	2
	2
	4
	Ths. Ngọc

	12 
	Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ
	2
	1
	2
	Ths. Huyền

	13 
	Chăm sóc BN suy thai 
	2
	1
	2
	Ths. Ngọc

	14 
	Chăm sóc trẻ sơ sinh bị ngạt
	2
	1
	2
	Ths. Ngọc

	15 
	Chăm sóc bệnh nhân dọa sảy thai, sảy thai
	2
	1
	2
	Ths. Ngọc

	16 
	Chăm sóc bệnh nhân thai chết lưu
	2
	1
	2
	Ths. Ngọc

	17 
	Chăm sóc bệnh nhân chửa ngoài tử cung.
	2
	1
	2
	Ths. Ngọc

	18 
	Chăm sóc bệnh nhân chửa chứng
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	19 
	Chăm sóc người bệnh rau tiền đạo
	2
	3
	6
	Ths Huyền

	20 
	Chăm sóc bệnh nhân đẻ khó
	2
	3
	6
	Ths. Ngọc

	21 
	Chăm sóc sản phụ tiền sản giật - sản giật
	2
	3
	6
	Ths Huyền

	22 
	Chăm sóc bệnh nhân có khối u sinh dục
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	23 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm sinh dục
	2
	2
	4
	Ths. Ngọc

	
	Tổng cộng
	
	45
	90
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Mẫu kế hoạch chăm sóc phụ sản–phụ khoa 
	4
	2
	8
	Ths. Huyền

CN.Trang

	2 
	Hướng dẫn thăm khám thai nghén
	4
	2
	8
	Ths. Ngọc

CN.Trang

	3 
	Hướng dẫn NĐCS, thực  hành chăm sóc  thai phụ chuyển dạ đẻ
	4
	2
	8
	CN.Sơn

CN.Trang

	4 
	Hướng dẫn NĐCS, thực  hành chăm sóc sản phụ  sau đẻ thường
	4
	2
	8
	CN. Sơn

CN.Trang

	5 
	Hướng dẫn NĐCS, thực  hành chăm sóc sơ sinh sau đẻ
	4
	2
	8
	Ths. Huyền

CN. Trang

	6 
	Hướng dẫn NĐCS, thực  hành chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai
	4
	2
	8
	Ths Huyền

CN. Trang

	7 
	Hướng dẫn tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ
	4
	2
	8
	Ths. Ngọc

CN.Trang

	8 
	Hướng dẫn NĐCS, thực  hành chăm sóc BN doạ sảy thai, sảy thai
	4
	2
	8
	Ths Huyền

CN. Mai

	9 
	Hướng dẫn NĐCS, thực hành chăm sóc bệnh nhân rau tiền đạo
	4
	2
	8
	Ths. Ngọc

CN.Trang

	10 
	Hướng dẫn NĐCS, thực hành chăm sóc bệnh nhân đẻ khó
	4
	2
	8
	Ths. Ngọc

CN.Trang

	11 
	Hướng dẫn NĐCS, thực hành CS sản phụ tiền sản giật, sản giật
	4
	2
	8
	CN. Sơn

CN. Trang

	12 
	Hướng dẫn NĐCS, thực hành chăm sóc BN có khối u sinh dục
	4
	2
	8
	Ths. Ngọc

CN.Sơn

	13 
	Hướng dẫn NĐCS, thực hành chăm sóc bệnh nhân viêm sinh dục
	4
	2
	8
	Ths. Ngọc

CN.Trang

	14 
	Bình KHCS thai phụ chuyển dạ  đẻ
	4
	2
	8
	CN. Sơn

	15 
	Bình kế hoạch chăm sóc sản phụ sau đẻ
	4
	2
	8
	Ths. Ngọc

	16 
	Bình KHCS Sản phụ sau mổ lấy thai
	4
	2
	8
	Ths. Huyền

	17 
	Bình KHCS BN tiền sản giật, sản giật
	4
	2
	8
	Ths. Ngọc

CN. Trang

	18 
	Bình KHCS bệnh nhân doạ sảy thai
	4
	2
	8
	Ths. Ngọc

CN.Trang

	19 
	Bình KHCS bệnh nhân rau tiền đạo
	4
	2
	8
	CN. Sơn

CN. Trang

	20 
	Bình KHCS bệnh nhân có khối u sinh dục
	4
	2
	8
	Ths Huyền

	21 
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	4
	20
	80
	Ths Huyền Ths. Ngọc
CN Mai

CN Hiền

CN Trang

CN. Sơn

	
	Tổng cộng
	
	60
	240
	


* Điều dưỡng Nhi khoa 

* Lý thuyết

	STT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Sự phát triển cơ thể trẻ qua từng thời kỳ
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	2
	Sự phát triển thể chất, tinh thần, vận động ở trẻ em
	2
	2  
	4
	Ths.Huệ

	3
	Đặc điểm hệ da – cơ - xương ở trẻ em
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	4
	Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	5
	Đặc điểm hệ tuần hoàn trẻ em
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	6
	Đặc điểm hệ tiêu hoá trẻ em
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	7
	Đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	8
	Đặc điểm hệ tạo máu
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	9
	Nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi
	2
	2
	4
	Ths.Nga

	10
	Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng
	2
	2
	2
	Ths.Nga

	11
	Chăm sóc trẻ còi xương do thiếu vitamin D
	2
	2
	2
	Ths.Nga

	12
	Chăm sóc trẻ hội chứng hôn mê
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	13
	Chăm sóc trẻ viêm màng não mủ
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	14
	Chăm sóc trẻ ngộ độc cấp
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	15
	Chăm sóc trẻ hội chứng SHH cấp
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	16
	Chăm sóc trẻ hội chứng co giật
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	17
	Chăm sóc trẻ xuất huyết não – màng não
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	18
	Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, già tháng
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	19
	Chăm sóc trẻ sơ sinh vàng da do tăng bilirubin tự do
	2
	2
	4
	Ths.Nga

	20
	Chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp
	2
	2
	2
	Ths.Nga

	21
	Chăm sóc trẻ hen phế quản
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	22
	Chăm sóc trẻ tiêu chảy cấp
	2
	2
	4
	Ths.Nga

	23
	Chăm sóc trẻ hội chứng thận hư tiên phát
	2
	2
	2
	Ths.Huệ

	24
	Chăm sóc trẻ viêm cầu thận cấp
	2
	2
	2
	Ths.Huệ

	25
	Chăm sóc trẻ thiếu máu do thiếu sắt
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	26
	Chăm sóc trẻ bệnh Thalascemia
	2
	2
	2
	Ths.Huệ

	27
	Chăm sóc trẻ xuất huyết giảm tiểu cầu
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	28
	Sử dụng thuốc ở trẻ em
	2
	2
	2
	Ths.Huệ

	29
	Chương trình tiêm chủng mở rộng
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	
	Tổng 
	
	45
	90
	


* Thực hành

	STT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cỏn bộ giảng

	1
	Sự phát triển cơ thể trẻ qua từng thời kỳ
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	2
	Sự phát triển thể chất, tinh thần, vận động ở trẻ em
	2
	2  
	4
	Ths.Huệ

	3
	Đặc điểm hệ da – cơ - xương ở trẻ em
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	4
	Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	5
	Đặc điểm hệ tuần hoàn trẻ em
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	6
	Đặc điểm hệ tiêu hóa trẻ em
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	7
	Đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	8
	Đặc điểm hệ tạo máu
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	9
	Nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi
	2
	2
	4
	Ths.Nga

	10
	Chăm súc trẻ suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng
	2
	2
	2
	Ths.Nga

	11
	Chăm sóc trẻ còi xương do thiếu vitamin D
	2
	2
	2
	Ths.Nga

	12
	Chăm sóc trẻ hội chứng hôn mê
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	13
	Chăm sóc trẻ viêm màng não mủ
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	14
	Chăm sóc trẻ ngộ độc cấp
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	15
	Chăm sóc trẻ hội chứng SHH cấp
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	16
	Chăm sóc trẻ hội chứng co giật
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	17
	Chăm sóc trẻ xuất huyết não – màng não
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	18
	Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, già tháng
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	19
	Chăm sóc trẻ sơ sinh vàng da do tăng bilirubin tự do
	2
	2
	4
	Ths.Nga

	20
	Chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp
	2
	2
	2
	Ths.Nga

	21
	Chăm sóc trẻ hen phế quản
	2
	1
	2
	Ths.Nga

	22
	Chăm sóc trẻ tiờu chảy cấp
	2
	2
	4
	Ths.Nga

	23
	Chăm sóc trẻ hội chứng thận hư tiên phát
	2
	2
	2
	Ths.Huệ

	24
	Chăm sóc trẻ viờm cầu thận cấp
	2
	2
	2
	Ths.Huệ

	25
	Chăm sóc trẻ thiếu máu do thiếu sắt
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	26
	Chăm sóc trẻ bệnh Thalascemia
	2
	2
	2
	Ths.Huệ

	27
	Chăm sóc trẻ xuất huyết giảm tiểu cầu
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	28
	Sử dụng thuốc ở trẻ em
	2
	2
	2
	Ths.Huệ

	29
	Chương trình tiêm chủng mở rộng
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	
	Tổng 
	
	45
	90
	


* Điều dưỡng Tâm thần 

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Đại cương điều dưỡng tâm thần
	4
	1
	4
	Ths. Hương

	2
	Liệu pháp hóa dược tâm thần
	4
	2
	8
	Ths. Hương

	3
	Chăm sóc bệnh nhân Tâm thần phân liệt 
	4
	3
	12
	Ths. Hương

	4
	Chăm sóc bệnh nhân Rối loạn trầm cảm
	4
	3
	12
	Ths. Hương

	5
	Kỹ năng giao tiếp trong điều trị và chăm sóc sức khỏe tâm thần
	4
	2
	8
	Ths. Hương

	6
	Đại cương stress và các rối loạn liên quan
	4
	2
	8
	Ths. Hương

	7
	Chăm sóc bệnh nhân rối loạn lo âu
	4
	2
	8
	Ths. Hương

	8
	Chăm sóc bệnh nhân Rối loạn dạng cơ thể
	4
	2
	8
	Ths. Hương

	9
	Chăm sóc bệnh nhân Rối loạn phân ly
	4
	2
	8
	Ths. Hương

	10
	Chăm sóc bệnh nhân Lạm dụng chất
	4
	3
	12
	Ths. Hương

	11
	Chăm sóc bệnh nhân Sa sút trí tuệ- Alzehmer
	4
	3
	12
	Ths. Hương

	12
	Chăm sóc bệnh nhân kích động; tự sát; không chịu ăn
	4
	3
	12
	Ths. Hương

	13
	Giáo dục sức khỏe tâm thần cộng đồng
	4
	2
	8
	Ths. Hương

	Tổng cộng
	
	30
	120
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Quy trình điều dưỡng 

Hướng dẫn cách khám- nhận định các triệu chứng rối loạn tâm thần 
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	2
	Thực hành làm một số Test tâm lý
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	3
	Thực hành các liệu pháp tâm lý thông thường 

Thực hành giáo dục sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	4
	Hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	5
	Thực hành chăm sóc BN tâm thần phân liệt
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	6
	Thực hành chăm sóc BN rối loạn lo âu
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	7
	Thực hành chăm sóc bệnh nhân rối loạn trầm cảm
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	8
	Thực hành chăm sóc bệnh nhân rối loạn dạng cơ thể 
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	9
	Thực hành chăm sóc bệnh nhân rối loạn phân ly
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	10
	Thực hành chăm sóc bệnh nhân tự sát, không chụi ăn
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	11
	Thực hành chăm sóc bệnh nhân kích động
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	12
	Thực hành chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ- Alzehmer
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	13
	Thực hành chăm sóc bệnh nhân có hội chứng cai rượu, ma túy
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	14
	Bình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tâm thần phân liệt; bệnh nhân tự sát, không chụi ăn; bệnh nhân kích động
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	15
	Bình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ; BN có hội chứng cai rượu, ma túy
	4
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	Tổng cộng
	
	30
	120
	


* Thực tập Điều dưỡng 2 tại BV VN-TĐ, Uông Bí - Quảng Ninh
* Điều dưỡng Nội khoa 

* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	
	Hướng dẫn thực tập 
	1
	15
	15
	CN Thảo


* Điều dưỡng Ngoại 

* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	
	Hướng dẫn thực tập 
	1
	15
	15
	CN Thảo


* Điều dưỡng Nhi khoa 

* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	
	Hướng dẫn thực tập 
	1
	15
	15
	CN Thảo


* Điều dưỡng Sản khoa 

* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	
	Hướng dẫn thực tập 
	1
	15
	15
	CN Thảo


2. ĐD.K10.N3

* Điều dưỡng Nội khoa 

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp
	2
	3
	6
	Ths Huyền

	2 
	Chăm sóc bệnh nhân suy tim
	2
	3
	4
	Ths Huyền

	3 
	Chăm sóc bệnh nhân đau thắt ngực
	2
	3
	6
	Ths Huyền

	4 
	Chăm sóc bệnh nhân nhồi máu cơ tim
	2
	3
	4
	Ths Huyền

	5 
	Chăm sóc BN viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn
	2
	3
	4
	Ths Quân

	6 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm màng ngoài tim
	2
	2
	4
	Ths Quân

	7 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm phổi
	2
	2
	6
	Ths Quân

	8 
	Chăm sóc BN bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	2
	3
	4
	Ths Huyền

	9 
	Chăm sóc bệnh nhân tim phổi mạn
	2
	2
	6
	Ths Huyền

	10 
	Chăm sóc bệnh nhân hen phế quản
	2
	3
	4
	Ths Huyền

	11 
	Chăm sóc bệnh nhân áp xe phổi
	2
	3
	6
	Ths Quân

	12 
	Chăm sóc bệnh nhân ung thư phổi
	2
	3
	4
	Ths Quân

	13 
	Chăm sóc bệnh nhân loét dạ dày tá tràng
	2
	2
	6
	Ths Huyền

	14 
	Chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa
	2
	3
	4
	Ths Huyền

	15 
	Chăm sóc bệnh nhân áp xe gan
	2
	2
	4
	Ths Quân

	16 
	Chăm sóc bệnh nhân xơ gan
	2
	3
	4
	Ths Quân

	17 
	Chăm sóc bệnh nhân thiếu máu
	2
	3
	4
	Ths Quân

	18 
	Chăm sóc bệnh nhân suy thận mạn
	2
	3
	6
	Ths Quân

	19 
	Chăm sóc BN viêm thận bể thận cấp
	2
	3
	4
	Ths Quân

	20 
	Chăm sóc bệnh nhân Leucimia
	2
	2
	4
	Ths Quân

	21 
	Chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường
	2
	3
	4
	Ths Huyền

	22 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
	2
	3
	6
	Ths Huyền

	Tổng
	
	60
	120
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Mẫu kế hoạch chăm sóc Nội khoa
	4
	3
	12
	Ths Huyền

Ths Quân

	2 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân tăng huyết áp
	4
	3
	12
	Ths Huyền

CN Luân

	3 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân suy tim
	4
	3
	12
	Ths Huyền

CN Hoài

	4 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân đau thắt ngực
	4
	3
	12
	Ths Huyền

CN Luân

	5 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân phổi tắc  nghẽn mạn tính
	4
	3
	12
	Ths Huyền

CN Luân

	6 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân tim phổi mạn
	4
	3
	12
	Ths Quân

CN Luân

	7 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân viêm phổi
	4
	3
	12
	Ths Huyền

CN Hoài

	8 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân hen phế quản
	4
	3
	12
	Ths Huyền

CN Hoài

	9 
	Hướng dẫn NĐCS BN xuất huyết tiêu hoá
	4
	3
	12
	Ths Quân

CN Hoài

	10 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân xơ gan
	4
	3
	12
	Ths Quân

CN Hoài

	11 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân suy thận mạn
	4
	3
	12
	Ths Quân

CN Luân

	12 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân thiếu máu
	4
	3
	12
	Ths Quân

CN Hoài

	13 
	Bình KHCS bệnh nhân tăng huyết áp
	4
	3
	12
	Ths Huyền

CN Hoài

	14 
	Bình KHCS bệnh nhân đái tháo đường
	4
	3
	12
	Ths Huyền

CN Hoài

	15 
	Bình KHCS bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
	4
	3
	12
	Ths Quân

CN Luân

	16 
	Bình KHCS bệnh nhân suy thận mạn
	4
	3
	12
	Ths Quân

CN Hoài

	17 
	Bình KHCS bệnh nhân xơ gan
	4
	3
	12
	Ths Quân

CN Hoài

	18 
	Bình KHCS bệnh nhân suy tim
	4
	3
	12
	Ths Huyền

CN Luân

	19 
	Bình KHCS bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa
	4
	3
	12
	Ths Huyền

CN Luân

	20 
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	4
	3
	18
	Ths Huyền

Ths Quân

CN Hương

CN Hường

CN Luân

CN Hoài

	Tổng
	
	60
	240
	


* Điều dưỡng Ngoại  khoa 

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Vai trò người điều dưỡng ngoại khoa
	2
	2
	4
	Ths Lợi

	2 
	Nhiễm trùng ngoại khoa
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	3 
	Chăm sóc bệnh nhân trước mổ
	2
	3
	6
	Ths Giang

	4 
	Chăm sóc bệnh nhân sau mổ
	2
	3
	6
	Ths Lợi

	5 
	Chăm sóc bệnh nhân gây mê
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	6 
	Chăm sóc bệnh nhân gây tê
	2
	2
	4
	Ths Giang

	7 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa cấp
	2
	2
	4
	Ths Lợi

	8 
	Chăm sóc bệnh nhân thủng dạ dày tá tràng 
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	9 
	Chăm sóc bệnh nhân hậu môn nhân tạo 
	2
	2
	4
	Ths Giang

	10 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm phúc mạc  
	2
	2
	4
	Ths Lợi

	11 
	Chăm sóc bệnh nhân tắc ruột 
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	12 
	Chăm sóc bệnh nhân lồng ruột 
	2
	2
	4
	Ths Giang

	13 
	Chăm sóc bệnh nhân thoát vị bẹn 
	2
	2
	4
	Ths Lợi

	14 
	Chăm sóc bệnh nhân sỏi mật 
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	15 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm tụy cấp 
	2
	2
	4
	Ths Giang

	16 
	Chăm sóc bệnh nhân mổ đường tiết niệu
	2
	2
	4
	Ths Lợi

	17 
	Chăm sóc bệnh nhân sỏi tiết niệu 
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	18 
	CSBN tăng sinh lành tinh tuyến tiền liệt
	2
	2
	4
	Ths Giang

	19 
	Chăm sóc bệnh nhân chấn thương thận 
	2
	2
	4
	Ths Lợi

	20 
	Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương 
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	21 
	CSBN chấn thương cột sống có liệt tủy
	2
	2
	4
	Ths Giang

	22 
	Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương cánh tay
	2
	2
	4
	Ths Lợi

	23 
	Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương cẳng tay
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	24 
	Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương đùi 
	2
	2
	4
	Ths Giang

	25 
	Chăm sóc BN gẫy hai xương cẳng chân 
	2
	2
	4
	Ths Lợi

	26 
	Chăm sóc bệnh nhân bỏng
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	27 
	Chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não
	2
	2
	4
	Ths Giang

	28 
	Chăm sóc BN chấn thương lồng ngực 
	2
	2
	4
	Ths Lợi

	29 
	Chăm sóc bệnh nhân vết thương mạch máu 
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	Tổng
	
	60
	120
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Mẫu kế hoạch chăm sóc Ngoại khoa
	4
	2
	8
	Ths Lợi

	2 
	Thực hành kiểm soát chống nhiễm khuẩn 
	4
	2
	8
	Ths Vũ

	3 
	Hướng dẫn khám lâm sàng cơ xương khớp
	4
	2
	8
	Ths Giang

	4 
	Hướng dẫn NĐCS các loại sonde, dẫn lưu
	4
	2
	8
	CN Thịnh

	5 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân trước mổ 
	4
	2
	8
	CN Vân

	6 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân sau mổ 
	4
	2
	8
	CN. Nga

	7 
	Hướng dẫn NĐCS BN sau mổ ổ bụng 
	4
	2
	8
	Ths Vũ

	8 
	Hướng dẫn NĐCS BN sau mổ tiết niệu 
	4
	2
	8
	Ths Giang

	9 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân gẫy xương 
	4
	2
	8
	CN Thịnh

	10 
	Hướng dẫn NĐCS BN chấn thương sọ não 
	4
	2
	8
	CN Vân

	11 
	Bình KHCS bệnh nhân viêm ruột thừa cấp 
	4
	2
	8
	CN. Nga

	12 
	Bình KHCS BN có hậu môn nhân tạo 
	4
	2
	8
	Ths Vũ

	13 
	Bình KHCS bệnh nhân chấn thương sọ não 
	4
	2
	8
	Ths Giang

	14 
	Bình KHCS BN sau mổ tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. 
	4
	2
	8
	CN Lục

	15 
	Bình KHCS BN sau mổ đường tiết niệu 
	4
	2
	8
	CN Vân

	16 
	Bình KHCS BN gãy xương
	4
	2
	8
	Ths Lợi

	17 
	Thực hành CSBN có hậu môn nhân tạo
	4
	2
	8
	Ths Vũ

	18 
	Thực hành CSBN trước mổ
	4
	2
	8
	Ths Giang

	19 
	Thực hành CSBN chấn thương sọ não
	4
	2
	8
	CN Thịnh

	20 
	Thực hành CSBN sau mổ sỏi tiết niệu 
	4
	2
	8
	CN. Nga

	21 
	Thực hành CSBN sau mổ viêm ruột thừa
	4
	2
	8
	Ths Lợi

	22 
	Thực hành CSBN gãy xương
	4
	2
	8
	Ths Vũ

	23 
	Thực hành CSBN tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. 
	4
	2
	8
	Ths Giang

	24 
	Thực hành GDSK BN trước khi ra viện
	4
	2
	8
	CN Thịnh

	25 
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	4
	12
	48
	CN Lục

CN Hương

CN Lan

Ths Vũ

Ths Giang

CN. Thịnh

CN. Vân

CN. Nga

	Tổng 
	
	60
	240
	


3. ĐDTC.K10.N3 (A,B)

* Điều dưỡng Nội khoa 1

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Nhận định chăm sóc cơ quan tuần hoàn
	4
	2
	8
	Ths Huyền

	2 
	Nhận định chăm sóc cơ quan hô hấp
	4
	2
	8
	Ths Quân

	3 
	Nhận định chăm sóc cơ quan tiết niệu
	4
	2
	8
	Ths Quân

	4 
	Nhận định chăm sóc cơ quan tiêu hóa
	4
	2
	8
	Ths Huyền

	5 
	Chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp
	4
	3
	12
	Ths Huyền

	6 
	Chăm sóc bệnh nhân suy tim
	4
	2
	8
	Ths Huyền

	7 
	Chăm sóc bệnh nhân tràn dịch màng phôỉ
	4
	2
	8
	Ths Quân

	8 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm phổi
	4
	2
	8
	Ths Huyền

	9 
	Chăm sóc bệnh nhân hen phế quản
	4
	2
	8
	Ths Quân

	10 
	Chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá
	4
	2
	8
	Ths Huyền

	11 
	Chăm sóc bệnh nhân thiếu máu
	4
	2
	8
	Ths Quân

	12 
	Chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường
	4
	2
	8
	Ths Quân

	13 
	Chăm sóc bệnh nhân suy thận mạn
	4
	2
	8
	Ths Quân

	14 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
	4
	3
	12
	Ths Huyền

	Tổng
	
	30
	120
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Mẫu kế hoạch chăm sóc Nội khoa
	9
	2
	18
	Ths Huyền

	2 
	Hướng dẫn NĐCS BN suy tim
	9
	2
	18
	Ths Quân

	3 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân tăng huyết áp
	9
	2
	18
	Ths Huyền

	4 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân viêm phổi
	9
	2
	18
	CN Luân

	5 
	Hướng dẫn NĐCS BN hen phế quản
	9
	2
	18
	Ths Quân

	6 
	Hướng dẫn NĐCS BN xuất huyết tiêu hoá
	9
	2
	18
	CN Hoài

	7 
	Hướng dẫn NĐCS BN suy thận mạn
	9
	2
	18
	Ths Huyền

	8 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân thiếu máu
	9
	2
	18
	CN Hoài

	9 
	Bình KHCS bệnh nhân suy tim
	9
	2
	18
	Ths Quân

	10 
	Bình KHCS bệnh nhân tăng huyết áp
	9
	2
	18
	Ths Huyền

	11 
	Bình KHCS bệnh nhân đái tháo đường
	9
	2
	18
	CN Hoài

	12 
	Bình KHCS bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
	9
	2
	18
	CN Luân

	13 
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	9
	6
	54
	CN Hương

CN Hường

CN Linh

CN Luân

CN Hoài

	Tổng
	
	30
	270
	


* Điều dưỡng Hồi sức cấp cứu

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Đánh giá và xử trí ban đầu bệnh nhân cấp cứu
	4
	1
	4
	Ths.Giang

	2
	Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc cấp 
	4
	2
	8
	Ths. Quân

	3
	Chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp cấp
	4
	2
	8
	Ths. Lợi

	4
	Chăm sóc bệnh nhân phù phổi cấp
	4
	2
	8
	Ths. Vũ

	5
	Chăm sóc bệnh nhân hôn mê
	4
	2
	8
	Ths Huyền

	6
	Chăm sóc bệnh nhân sốc
	4
	1
	4
	Ths.Giang

	7
	Chăm sóc bệnh nhân bị rắn cắn
	4
	2
	8
	Ths. Quân

	8
	Chăm sóc bệnh nhân ngừng tuần hoàn
	4
	1
	4
	Ths. Lợi

	9
	Chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não
	4
	2
	8
	Ths Huyền

	Tổng
	
	15
	60
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Hướng dẫn mẫu KHCS 
	9
	2
	18
	Ths Huyền

	2
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân hôn mê
	9
	2
	18
	Ths. Lợi

	3
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân ngộ độc
	9
	1
	9
	Ths. Quân

	4
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân thở máy
	9
	2
	18
	CN.Luân

	5
	Hướng dẫn SD bơm tiêm điện, máy TD
	9
	1
	9
	Ths Vương

	6
	Bình KHCS BN ngộ độc cấp
	9
	2
	18
	Ths.Giang

	7
	Bình KHCS bệnh nhân phù phổi cấp
	9
	2
	18
	Ths. Vũ

	8
	Bình KHCS BN tai biến mạch máu não
	9
	2
	18
	Ths Huyền

	9
	Bình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sốc
	9
	2
	18
	CN. Hoài

	10
	Bình KHCS bệnh nhân bị rắn cắn
	9
	2
	18
	Ths Huyền

	11
	Thực hành chăm sóc bệnh nhân hôn mê
	9
	2
	18
	Ths. Lợi

	12
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	9
	10
	90
	Ths. Lợi 

Ths Huyền

Ths. Quân

Ths.Giang

Ths. Vũ

CN.Luân

CN. Hoài

ĐD Loan

	Tổng 
	
	30
	270
	


* Điều dưỡng Ngoại khoa 1

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Vai trò ng​ười điều d​ưỡng ngoại khoa
	4
	1
	4
	Ths Lợi

	2 
	Phòng mổ và trang thiết bị 
	4
	2
	8
	Ths Vũ

	3 
	Nhiệm vụ ĐD phòng mổ và các TV trong cuộc mổ
	4
	2
	8
	Ths Giang

	4 
	Chăm sóc bệnh nhân gây mê, gây tê
	4
	4
	16
	Ths Lợi

	5 
	Chăm sóc bệnh nhân trước mổ
	4
	2
	8
	Ths Vũ

	6 
	Chăm sóc bệnh nhân sau mổ
	4
	2
	8
	Ths Giang

	7 
	Chăm sóc bệnh nhân nhiễm khuẩn ngoại khoa
	4
	2
	8
	Ths Lợi

	8 
	Chăm sóc bệnh nhân sau mổ tắc ruột 
	4
	1
	4
	Ths Vũ

	9 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa cấp
	4
	1
	4
	Ths Giang

	10 
	Chăm sóc bệnh nhân thủng dạ dày tá tràng
	4
	2
	8
	Ths Lợi

	11 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm phúc mạc 
	4
	1
	4
	Ths Vũ

	12 
	Chăm sóc bệnh nhân chấn thương thận
	4
	1
	4
	Ths Giang

	13 
	Chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não
	4
	3
	12
	Ths Lợi

	14 
	Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương đùi
	4
	2
	8
	Ths Vũ

	15 
	Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương
	4
	2
	8
	Ths Giang

	16 
	Chăm sóc BN tr​ước và sau mổ đường tiết niệu 
	4
	2
	8
	Ths Lợi

	Tổng 
	
	30
	120
	


* Thực hành
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Mẫu kế hoạch chăm sóc Ngoại khoa
	9
	2
	6
	Ths Lợi

	2 
	Hướng dẫn NĐCS các loại sonde dẫn lưu
	9
	2
	6
	Ths Vũ

	3 
	Thực hành kiểm soát chống nhiễm khuẩn
	9
	2
	6
	Ths Giang

	4 
	Hướng dẫn nhận định CS bệnh nhân trước mổ
	9
	2
	6
	CN Thịnh

	5 
	Hướng  dẫn nhận định CS bệnh nhân sau mổ
	9
	2
	6
	CN Vân

	6 
	Hướng  dẫn nhận định CS BN mổ tiết niệu
	9
	2
	6
	Ths Lợi

	7 
	Hướng  dẫn nhận định CS BN gãy xương đùi
	9
	2
	6
	Ths Vũ

	8 
	Hướng  dẫn nhận định CS bệnh nhân tắc ruột
	9
	2
	6
	Ths Giang

	9 
	Hướng dẫn nhận định CS chấn thương sọ não
	9
	2
	6
	CN Lục

	10 
	Bình KHCS BN viêm ruột thừa cấp
	9
	2
	6
	CN Vân

	11 
	Bình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tắc ruột
	9
	2
	6
	Ths Lợi

	12 
	Bình kế hoạch chăm sóc gãy xương đùi
	9
	2
	6
	Ths Vũ

	13 
	Bình kế hoạch chăm sóc chấn thương sọ não
	9
	2
	6
	Ths Giang

	14 
	Thực hành kỹ thuật điều d​ưỡng
	9
	4
	12
	CN Thịnh

CN Vân 

CN Lục

	Tổng
	
	30
	270
	


* Điều dưỡng Tâm thần

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Đại cương điều dưỡng tâm thần
	4
	1
	4
	Ths. Hương

	2
	Liệu pháp hóa dược tâm thần
	4
	2
	8
	Ths. Hương

	3
	Chăm sóc bệnh nhân Tâm thần phân liệt
	4
	3
	12
	Ths. Hương

	4
	Chăm sóc bệnh nhân Rối loạn trầm cảm
	4
	2
	8
	Ths. Hương

	5
	Chăm sóc bệnh nhân Sa sút trí tuệ- Alzehmer
	4
	2
	8
	Ths. Hương

	6
	Đại cương stress và các rối loạn liên quan
	4
	1
	4
	Ths. Hương

	7
	Chăm sóc bệnh nhân rối loạn phân ly 
	4
	1
	4
	Ths. Hương

	8
	Chăm sóc bệnh nhân rối loạn dạng cơ thể 
	4
	1
	4
	Ths. Hương

	9
	Chăm sóc bệnh nhân rối loạn lo âu 
	4
	2
	8
	Ths. Hương

	Tổng cộng
	
	15
	60
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Quy trình điều dưỡng 

Hướng dẫn cách khám- nhận định các triệu chứng rối loạn tâm thần 
	9
	2
	18
	Ths. Hương

CN. Nhật

	2
	Hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc 

Thực hành làm một số Test tâm lý
	9
	2
	18
	Ths. Hương

CN. Nhật

	3
	Thực hành các liệu pháp tâm lý thông thường 

Thực hành giáo dục sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân
	9
	1
	9
	Ths. Hương

CN. Nhật

	4
	Thực hành chăm sóc BN sa sút trí tuệ- Alzehmer
	9
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	5
	Thực hành chăm sóc BN tâm thần phân liệt
	9
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	6
	Thực hành chăm sóc bệnh nhân rối loạn phân ly

Thực hành chăm sóc BN rối loạn dạng cơ thể 
	9
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	7
	Thực hành chăm sóc BN rối loạn trầm cảm

Thực hành chăm sóc bệnh nhân rối loạn lo âu
	9
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	8
	Thực hành chăm sóc bệnh nhân kích động

Thực hành chăm sóc BN tự sát, không chụi ăn 
	9
	2
	8
	Ths. Hương

CN. Nhật

	Tổng cộng
	
	9
	135
	


3. ĐDTC.K9.N4 (A,B)

* Điều dưỡng Nội khoa 2

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Chăm  sóc bệnh nhân đau thắt ngực
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	2 
	Chăm sóc bệnh nhân nhồi máu cơ tim
	2
	3
	4
	Ths Huyền

	3 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm màng ngoài tim
	2
	2
	4
	Ths Quân

	4 
	Chăm sóc BN viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn
	2
	2
	4
	Ths Quân

	5 
	Chăm sóc bệnh nhân tim phổi mạn
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	6 
	Chăm sóc bệnh nhân áp xe phổi
	2
	2
	4
	Ths Quân

	7 
	Chăm sóc bệnh nhân ung thư  phổi
	2
	2
	4
	Ths Quân

	8 
	Chăm sóc bệnh  nhân ho ra máu
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	9 
	Chăm sóc bệnh nhân áp xe gan do Amip
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	10 
	Chăm sóc bệnh nhân loét dạ dáy tá tràng
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	11 
	Chăm sóc bệnh nhân Basedow
	2
	2
	4
	Ths Quân

	12 
	Chăm sóc bệnh nhân xơ gan
	2
	2
	4
	Ths Quân

	13 
	Chăm sóc bệnh nhân thoái hóa khớp tuổi già
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	14 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm thận bể thận cấp
	2
	3
	4
	Ths Quân

	Tổng
	
	30
	60
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	THCS BN đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim
	4
	2
	8
	Ths Huyền

	2 
	THCS bệnh nhân tim phổi mạn
	4
	1
	4
	Ths Huyền

	3 
	THCS bệnh nhân loét dạ dày tá tràng
	4
	1
	4
	CN Hoài

	4 
	THCS bệnh nhân xơ gan
	4
	2
	8
	Ths Quân

	5 
	THCS bệnh nhân viêm thận bể thận cấp
	4
	1
	4
	CN Luân

	6 
	Bình KHCS BN nhồi máu cơ tim
	4
	2
	8
	Ths Huyền

	7 
	Bình KHCS BN tim phổi mạn
	4
	1
	4
	CN Hoài

	8 
	Bình KHCS BN xơ gan
	4
	1
	4
	CN Luân

	9 
	Bình KHCS BN loét dạ dáy tá tràng
	4
	1
	4
	Ths Quân

	10 
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	4
	3
	12
	Ths Huyền

Ths Quân

CN Luân

CN Hoài

CN Hương

CN Hường

	Tổng
	
	15
	60
	


* Điều dưỡng Ngoại khoa 2

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Chăm sóc bệnh nhân hậu môn nhân tạo
	2
	2
	4
	Ths Lợi

	2 
	Chăm sóc bệnh nhân lồng ruột
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	3 
	Chăm sóc bệnh nhân mổ thoát vị bẹn
	2
	2
	4
	Ths Giang

	4 
	Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương cẳng tay
	2
	2
	4
	Ths Lợi

	5 
	Chăm sóc bệnh nhân sau mổ sỏi mật
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	6 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm tụy cấp
	2
	2
	4
	Ths Giang

	7 
	Chăm sóc BN tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
	2
	2
	4
	Ths Lợi

	8 
	Chăm sóc bệnh nhân chấn thương thận
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	9 
	Chăm sóc bệnh nhân chấn thương lồng ngực
	2
	2
	4
	Ths Giang

	10 
	Chăm sóc bệnh nhân vết thương mạch máu
	2
	2
	4
	Ths Lợi

	11 
	Chăm sóc BN chấn thương cột sống liệt tủy
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	12 
	CSBN gãy hai xương cẳng chân
	2
	2
	4
	Ths Giang

	13 
	CSBN gãy hai xương cánh tay
	2
	2
	4
	Ths Lợi

	14 
	Chăm sóc bệnh nhân sỏi tiết niệu
	2
	2
	4
	Ths Vũ

	15 
	Chăm sóc bệnh nhân bỏng
	2
	2
	4
	Ths Giang

	Tổng
	
	30
	60
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Thực hành CSBN có hậu môn nhân tạo
	4
	2
	8
	Ths Lợi

	2 
	TH CSBN tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt.
	4
	2
	8
	Ths Giang

	3 
	Thực hành CSBN bỏng
	4
	2
	8
	Ths Vũ

	4 
	Thực hành CSBN sau mổ sỏi mật
	4
	2
	8
	CN Thịnh

	5 
	Bình KHCS bệnh nhân chấn thương thận
	4
	2
	8
	CN Vân

	6 
	Bình KHCS bệnh nhân viêm tụy cấp
	4
	2
	8
	Ths Vũ

	7 
	Bình KHCS bệnh nhân gãy xương cẳng tay
	4
	2
	8
	CN Vân

	8 
	Bình KHCS bệnh nhân thoát vị bẹn
	4
	2
	8
	CN Thịnh

	9 
	Bình KHCS bệnh nhân lồng ruột
	4
	2
	8
	Ths Giang

	10 
	Thực hành GDSK bệnh nhân sỏi tiết niệu
	4
	2
	8
	CN Nga

	11 
	Thực hành GDSK bệnh nhân sau mổ
	4
	2
	8
	CN Vân

	12 
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	4
	38
	152
	CN Lục

CN Nga

CN Hương

CN Lan

CN Thịnh

CN Vân

	Tổng
	
	60
	240
	


* Điều dưỡng Sản phụ khoa

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Thay đổi giải phẫu sinh lý ở phụ nữ khi có thai
	2
	2
	4
	Ths. Huyền

	2 
	Chăm sóc thai phụ trong thời kỳ thai nghén
	2
	2
	4
	Ths. Ngọc

	3 
	Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ  chuyển dạ
	2
	2
	4
	Ths. Ngọc

	4 
	Chăm sóc chảy máu trong thời kỳ sổ rau
	2
	2
	4
	Ths. Huyền

	5 
	Chăm sóc thai phụ trước và sau mổ lấy thai
	2
	3
	6
	Ths. Huyền

	6 
	Chăm sóc thai phụ trong thời kỳ hậu sản
	2
	3
	6
	Ths. Huyền

	7 
	Chăm sóc sơ sinh đủ tháng
	2
	1
	2
	Ths. Huyền

	8 
	Chăm sóc thai phụ trong trường hợp đẻ khó
	2
	2
	4
	Ths. Ngọc

	9 
	Chăm sóc BN suy thai và hồi sức sơ sinh
	2
	1
	2
	Ths. Ngọc

	10 
	Chăm sóc trẻ cần hồi sức sơ sinh
	2
	1
	2
	Ths. Ngọc

	11 
	Chăm sóc thai phụ sẩy thai
	2
	1
	2
	Ths. Huyền

	12 
	Chăm sóc thai phụ thai chết lưu
	2
	1
	2
	Ths. Ngọc

	13 
	Chăm sóc thai phụ rau tiền đạo
	2
	2
	4
	Ths.Huyền

	14 
	Chăm sóc thai phụ tiền sản giật
	2
	3
	6
	Ths. Ngọc

	15 
	Chăm sóc phụ nữ viêm đường sinh dục
	2
	2
	4
	Ths. Ngọc

	16 
	Chăm sóc bệnh nhân có khối u sinh dục
	2
	2
	4
	Ths. Huyền

	Tổng
	
	30
	60
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Hướng dẫn mẫu kế hoạch chăm sóc sản phụ khoa
	4
	1
	8
	Ths Huyền

	2
	Hướng dẫn nhận định CS, thực hành CS sản phụ sau đẻ
	4
	1
	8
	CN. Sơn

CN. Trang

	3
	Hướng dẫn NĐCS, thực hành chăm sóc bệnh nhân rau tiền đạo
	4
	1
	8
	Ths Huyền

CN. Trang

	4
	Hướng dẫn NĐCS, thực hành chăm sóc BN tiền sản giật, sản giật
	4
	1
	8
	Ths. Ngọc

CN. Trang

	5
	Bình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau đẻ
	4
	2
	16
	Ths Huyền

	6
	Bình kế hoạch chăm sóc BN rau tiền đạo
	4
	2
	16
	CN. Sơn

CN. Trang

	7
	Bình kế hoạch chăm sóc BN tiền sản giât
	4
	2
	16
	Ths. Ngọc

CN. Trang

	8
	Bình kế hoạch chăm sóc BN u xơ tử cung
	4
	2
	16
	CN. Sơn

CN. Trang

	9
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	4
	3
	24
	ThS. Huyền

Ths. Ngọc

CN Hiền

CN Mai

CN. Sơn

	Tổng
	
	15
	60
	


* Điều dưỡng Nhi khoa

* Lý thuyết
	STT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi
	2
	1
	2
	Ths. Nga

	2
	Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng
	2
	2
	4
	Ths. Nga

	3
	Chăm sóc trẻ còi xương do thiếu vitamin D
	2
	2
	4
	Ths. Nga

	4
	Chăm sóc trẻ hội chứng sốc
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	5
	Chăm sóc trẻ có HC suy hô hấp cấp
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	6
	Chăm sóc trẻ ngộ độc cấp
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	7
	Chăm sóc trẻ viêm màng não mủ
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	8
	Chăm sóc trẻ xuất huyết não màng não
	2
	1
	2
	Ths. Nga

	9
	Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	10
	Chăm sóc trẻ vàng da tăng bilirubin tự do
	2
	2
	4
	Ths. Nga

	11
	Chăm sóc trẻ thiếu máu do thiếu sắt
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	12
	Chăm sóc trẻ bệnh Thalascemia
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	13
	Chăm sóc trẻ xuất huyết giảm tiểu cầu
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	14
	Truyền máu và các chế phẩm từ máu
	2
	1
	2
	Ths. Nga

	15
	Chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp
	2
	2
	4
	Ths. Nga

	16
	Chăm sóc trẻ tiêu chảy
	2
	2
	4
	Ths. Nga

	17
	Chăm sóc trẻ hội chứng thận hư
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	18
	Chăm sóc trẻ viêm cầu thận cấp
	2
	2
	4
	Ths.Huệ

	19
	Chương trình tiêm chủng mở rộng
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	20
	Sử dụng thuốc ở trẻ em
	2
	1
	2
	Ths.Huệ

	
	Tổng 
	
	30
	60
	


* Thực hành

	STT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	HD mẫu KHCS nhi khoa
	4
	2
	8
	Ths.Huệ

	2
	HD NĐCS, THCS trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp
	4
	2
	8
	CN. Thảo

	3
	HD NĐCS, THCS trẻ sơ sinh non tháng
	4
	2
	8
	CN.Thu

	4
	HD NĐCS, THCS trẻ tiêu chảy
	4
	2
	8
	CN. Thảo

	5
	HD NĐCS, THCS trẻ thiếu máu
	4
	2
	8
	Ths.Huệ

	6
	HD NĐCS, THCS trẻ hội chứng thận hư
	4
	2
	8
	Ths.Huệ

	7
	Thực hành nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi
	4
	2
	8
	CN.Thảo

	8
	HD NĐCS, THCS trẻ suy dinh dưỡng
	4
	2
	8
	CN.Thu

	9
	Bình KHCS trẻ viêm phổi
	4
	2
	8
	Ths.Huệ

	10
	Bình KHCS trẻ tiêu chảy
	4
	2
	8
	CN.Thu

	11
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	4
	10
	40
	Ths.Huệ

CN.Thu

CN. Thảo

	
	Tổng 
	
	30
	120
	


3. LTĐD.K1.N1

* Điều dưỡng Nội khoa 

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Khám lâm sàng bộ máy tuần hoàn
	1
	2
	2
	Ths Huyền

	2 
	Khám lâm sàng bộ máy hô hấp
	1
	2
	2
	CN Quân

	3 
	Khám lâm sàng bộ máy tiêu hóa
	1
	2
	2
	Ths Huyền

	4 
	Khám lâm sàng hệ tiết niệu
	1
	2
	2
	CN Quân

	5 
	Chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp
	1
	2
	2
	Ths Huyền

	6 
	Chăm sóc bệnh nhân suy tim
	1
	2
	2
	Ths. Huyền

	7 
	Chăm sóc bệnh nhân nhồi máu cơ tim
	1
	2
	2
	Ths Huyền

	8 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm phổi
	1
	2
	2
	CN Quân

	9 
	Chăm sóc bệnh nhân hen phế quản
	1
	2
	2
	CN Quân

	10 
	Chăm sóc BN bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	1
	2
	2
	Ths Huyền

	11 
	Chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa
	1
	2
	2
	CN Quân

	12 
	Chăm sóc bệnh nhân xơ  gan
	1
	2
	2
	Ths. Huyền

	13 
	Chăm sóc bệnh nhân suy thận mạn
	1
	2
	2
	CN Quân

	14 
	Chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường
	1
	2
	2
	CN Quân

	15 
	Chăm sóc bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
	1
	2
	2
	Ths. Huyền

	Tổng 
	
	30
	30
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Hướng dẫn mẫu KHCS Nội khoa
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	2 
	Hướng dẫn khám lâm sàng hệ hô hấp
	2
	1
	4
	Ths Huyền

	3 
	Hướng dẫn khám lâm sàng hệ tuần hoàn
	2
	1
	4
	Ths Huyền

	4 
	Hướng dẫn khám lâm sàng hệ tiêu hóa
	2
	1
	4
	Ths Huyền

	5 
	Hướng dẫn khám lâm sàng hệ tiết niệu 
	2
	1
	4
	Ths Huyền

	6 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân hen phế quản
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	7 
	HD KT ghi điện tim và cho BN thở Oxy 
	2
	2
	4
	CN Hoài

	8 
	Bình KHCS bệnh nhân hen phế quản
	2
	2
	4
	Ths Quân

	9 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân tăng huyết áp
	2
	2
	4
	Ths Quân

	10 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân viêm phổi
	2
	2
	4
	CN Luân

	11 
	Hướng dẫn khám lâm sàng cơ xương khớp
	2
	2
	4
	CN Luân

	12 
	Bình KHCS bệnh nhân tăng huyết áp
	2
	2
	4
	CN Hoài

	13 
	Hướng dẫn NĐCS BN xuất huyết tiêu hóa
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	14 
	Thực hành GDSK bệnh nhân tăng huyết áp
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	15 
	Thực hành GDSK bệnh nhân viêm phổi
	2
	2
	4
	Ths Quân

	16 
	Bình KHCS bệnh nhân đái tháo đường
	2
	2
	4
	CN Hoài

	17 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân đái tháo đường
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	18 
	Thực hành CS và GDSK BN đái tháo đường
	2
	2
	4
	Ths Quân

	19 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân xơ gan
	2
	2
	4
	CN Hoài

	20 
	Hướng dẫn NĐCS BN viêm khớp dạng thấp
	2
	2
	4
	CN.Luân

	21 
	Hướng dẫn NĐCS và thực hành CSBN suy tim
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	22 
	Bình KHCS bệnh nhân xơ gan
	2
	2
	4
	Ths Huyền

	23 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân suy thận mạn
	2
	2
	4
	Ths Quân

	24 
	Bình KHCS bệnh nhân suy thận mạn
	2
	2
	4
	CN.Luân

	25 
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	2
	8
	16
	Ths Huyền

Ths Quân

CN.Luân

CN Hoài

CN Hương

CN Hường

	Tổng 
	
	60
	120
	


* Điều dưỡng Ngoại khoa 

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Các vấn đề cơ bản trong điều dưỡng ngoại khoa
	1
	2
	2
	Ths Lợi

	2
	Chăm sóc bệnh nhân trước mổ
	1
	3
	3
	Ths Vũ

	3
	Chăm sóc bệnh nhân trong mổ
	1
	3
	3
	Ths Giang

	4
	Chăm sóc bệnh nhân sau mổ
	1
	3
	3
	Ths Lợi

	5
	Chăm sóc bệnh nhân thủng dạ dày tá tràng
	1
	2
	2
	Ths Vũ

	6
	Chăm sóc bệnh nhân sau mổ tắc ruột 
	1
	2
	2
	Ths Giang

	7
	Chăm sóc bệnh nhân hậu môn nhân tạo
	1
	2
	2
	Ths Lợi

	8
	Chăm sóc bệnh nhân sỏi tiết niệu
	1
	3
	3
	Ths Vũ

	9
	Chăm sóc BN tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
	1
	2
	2
	Ths Giang

	10
	Chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não
	1
	3
	3
	Ths Lợi

	11
	Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương
	1
	2
	2
	Ths Vũ

	12
	Chăm sóc bệnh nhân bỏng
	1
	3
	3
	Ths Giang

	Tổng 
	
	30
	30
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1 
	Mẫu kế hoạch chăm sóc Ngoại khoa
	2
	1
	2
	Ths Lợi

	2 
	Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân mổ
	2
	1
	2
	Ths Giang

	3 
	Hd khám lâm sàng cơ – xương – khớp
	2
	1
	2
	Ths Vũ

	4 
	HD NĐCS bệnh nhân gẫy xương
	2
	1
	2
	CN Thịnh

	5 
	HD NĐCS các loại sonde, dẫn lưu
	2
	1
	2
	CN Vân

	6 
	HD NĐCS bệnh nhân có  hậu môn nhân tạo
	2
	1
	2
	CN. Nga

	7 
	Thực hành kiểm soát chống nhiễm khuẩn
	2
	1
	2
	Ths Giang

	8 
	HD NĐCS bệnh nhân bỏng
	2
	1
	2
	Ths Vũ

	9 
	HD NĐCS bệnh nhân chấn thương sọ não
	2
	1
	2
	Ths. Lợi

	10 
	HD NĐCS bệnh nhân mổ tiết niệu
	2
	1
	2
	CN Vân

	11 
	HD NĐCS bệnh nhân mổ sỏi tiết niệu
	2
	1
	2
	Ths Lợi

	12 
	HD NĐCS bệnh nhân thủng dạ dày tá tràng
	2
	1
	2
	Ths Giang

	13 
	Thực hành chăm sóc BN thủng dạ dày tá tràng
	2
	1
	2
	Ths Vũ

	14 
	Thực hành chăm sóc BN có hậu môn nhân tạo
	2
	1
	2
	CN Thịnh

	15 
	Thực hành chăm sóc BN sau mổ tiết niệu
	2
	1
	2
	CN Vân

	16 
	Thực hành chăm sóc bệnh nhân gẫy xương
	2
	1
	2
	Ths Lợi

	17 
	Thực hành chăm sóc BN chấn thương sọ não
	2
	1
	2
	Ths Giang

	18 
	Bình KHCS bệnh nhân thủng dạ dày tá tràng
	2
	1
	2
	Ths Vũ

	19 
	Bình KHCS bệnh nhân mổ tiết niệu
	2
	1
	2
	CN Nga

	20 
	Bình KHCS bệnh nhân chấn thương sọ não
	2
	1
	2
	CN Vân

	21 
	Bình KHCS bệnh nhân hậu môn nhân tạo
	2
	1
	2
	Ths Lợi

	22 
	Bình KHCS bệnh nhân gẫy xương
	2
	1
	2
	Ths Giang

	23 
	Giáo dục sức khỏe theo nhóm tại buồng bệnh
	2
	1
	2
	Ths Vũ

	24 
	Thực hành GDSK bệnh nhân gẫy xương đùi
	2
	1
	2
	CN Thịnh

	25 
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	2
	36
	72
	CN Lục
CN Hương

CN Lan, CN Thịnh, CN Nga, CN Vân

	Tổng
	
	60
	120
	


III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

	TT
	Tên đề tài
	Cán bộ chủ trì
	Ghi chú

	1 
	Đánh giá thực trạng phân loại rác thải tại BV trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 
	Ths. Phùng Văn Lợi
	Cấp cơ sở

	2 
	Các yếu tố dự đoán việc thực hiện hành vi sức khỏe trên bệnh nhân tăng huyết áp Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên
	Th.s Trần Anh Vũ
	Cấp cơ sở

	3 
	Khảo sát gánh nặng, chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch não tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên 
	Ths. Nguyễn Ngọc Huyền
	Cấp cơ sở

	4 
	Thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin tự do điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên
	Ths. Đoàn Thị Huệ
	Cấp cơ sở

	5 
	Thực trạng chăm sóc bệnh nhân sau mổ làm cầu nối động tĩnh mạch để chạy thận nhân tạo chu kỳ tại khoa ngoại tim mạch lồng ngực - Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên.
	CN. Lê Thị Vân
	Cấp cơ sở

	6 
	Khảo sát thực trạng quy trình thay băng của điều dưỡng tại các khoa Ngoại – Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên.
	CN. Đoàn Thị Nga
	Cấp cơ sở

	7 
	Thực trạng thân nhân bệnh nhi chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh tại khoa Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên.
	CN. Trần Lệ Thu
	Cấp cơ sở


BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG

I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	% giảng
	Giờ chuẩn
	Giờ dự kiến giảng
	Ghi chú

	1
	Đinh Ngọc Thành
	ThS
	0
	0
	191,98
	Mời giảng

	2
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	ThS
	80
	224
	167,98
	Giáo vụ

Con nhỏ

	5
	Phạm Tuấn Vũ
	CNĐD
	0
	0
	0
	Học NN

	6
	Hoàng trung Kiên
	CNĐD
	0
	0
	0
	Học NN

	Tổng
	224
	359,96
	


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 

Đối tượng và khối lượng giảng dạy

	TT
	Đối tượng
	Số SV
	Số lớp
	Số tổ
	ĐVHT

(TC)
	Giờ LT
	Giờ TH
	Giờ coi chấm thi
	Tổng giờ

	1
	ĐD.K11.N2
	79
	01
	02
	3
	30
	30
	12,64
	72,64

	2
	ĐDVLVH.K10.N3
	202
	04
	09
	3
	120
	135
	32,32
	287,32

	Tổng
	281
	5
	11
	6
	150
	165
	44,96
	359,96


1. ĐD.K11.N2 
* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1. 
	Hệ thống tổ chức ngành Điều dưỡng Việt Nam
	1
	2
	2
	ThS. Thành

	2. 
	Giới thiệu các tiêu chuẩn thực hành của hiệp hội điều dưỡng Mỹ - Việt Nam và các chuẩn năng lực điều dưỡng điều dưỡng Việt Nam
	1
	2
	2
	ThS. Hương

	3. 
	Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng Trưởng: Khoa, Khối, Bệnh viện
	1
	3
	3
	ThS. Hương

	4. 
	Tổng quan lập kế hoạch
	1
	3
	3
	ThS. Thành

	5. 
	Quy trình quản lý
	1
	2
	2
	ThS. Thành

	6. 
	Các phong cách lãnh đạo
	1
	2
	2
	ThS. Thành

	7. 
	Tổ chức cuộc họp
	1
	2
	2
	ThS. Thành

	8. 
	Giải quyết mâu thuẫn 
	1
	1
	1
	ThS. Hương

	9. 
	Phương pháp giải quyết vấn đề
	1
	2
	2
	ThS. Hương

	10. 
	Quản lý nhân lực
	1
	3
	3
	ThS. Thành

	11. 
	Quản lý Tài sản - Vật tư
	1
	2
	2
	ThS. Hương

	12. 
	Công tác quản lý huấn luyện điều dưỡng
	1
	3
	3
	ThS. Hương

	13. 
	Chăm sóc người bệnh toàn diện
	1
	3
	3
	ThS. Hương

	Tổng
	
	30
	30
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Thực hành tổ chức cuộc họp cán bộ điều dưỡng ở khoa lâm sàng
	2
	2,5
	5
	ThS.Thành

	2
	Thực hành xác định vấn đề và tìm giải pháp giải quyết vấn đề theo phương pháp động não
	2
	2,5
	5
	ThS. Hương

	3
	Thực hành tính toán nhân lực cho đơn vị bệnh viện
	2
	2,5
	5
	ThS. Thành

	4
	Thực hành bệnh viện
	2
	7,5
	15
	ThS.Thành, ThS.Hương

	Tổng
	2
	15
	30
	


2. ĐDVLVH.K10.N3


* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1. 
	Hệ thống tổ chức ngành điều dưỡng Việt Nam
	4
	2
	8
	ThS. Thành

	2. 
	Giới thiệu các tiêu chuẩn thực hành của hiệp hội điều dưỡng Mỹ - Việt Nam và các chuẩn năng lực điều dưỡng điều dưỡng Việt Nam
	4
	2
	8
	ThS.Hương

	3. 
	Vai trò chức năng của điều dưỡng trưởng Khoa, Khối, Bệnh viện
	4
	3
	12
	ThS. Hương

	4. 
	Qui trình quản lý
	4
	3
	12
	ThS. Thành

	5. 
	Phong Cách lãnh đạo quản lý
	4
	2
	8
	ThS. Thành

	6. 
	Quản lý nhân lực
	4
	3
	12
	ThS. Thành

	7. 
	Quản lý Vật tư – Tài sản
	4
	3
	12
	ThS.Hương

	8. 
	Giải quyết mâu thuẫn 
	4
	2
	8
	ThS. Hương

	9. 
	Tổ chức cuộc họp
	4
	2
	8
	ThS. Thành

	10. 
	Phương pháp giải quyết vấn đề
	4
	2
	8
	ThS. Hương

	11. 
	Chăm sóc người bệnh toàn diện
	4
	4
	16
	ThS. Hương

	12. 
	Công tác quản lý huấn luyện điều dưỡng
	4
	2
	8
	ThS.Hương

	Tổng
	4
	30
	120
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Thực hành tổ chức cuộc họp cán bộ điều dưỡng ở khoa lâm sàng
	9
	2,5
	22,5
	ThS. Thành

	2
	Thực hành xác định vấn đề và tìm giải pháp giải quyết vấn đề theo phương pháp động não
	9
	2,5
	22,5
	ThS.Hương

	3
	Thực hành tính toán nhân lực cho đơn vị bệnh viện
	9
	2,5
	22,5
	ThS.Thành

	4
	Thực hành lập kế hoạch chăm sóc toàn diện cho người bệnh
	9
	2,5
	22,5
	ThS.Hương

	5
	Thực hành lập kế hoạch giải quyết một vấn đề sức khỏe
	9
	2,5
	22,5
	ThS. Thành

	6
	Thảo luận bài tập tình huống về cách  giải quyết mâu thuẫn
	9
	2,5
	22,5
	ThS.Hương

	Tổng
	9
	15
	135
	


IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

	TT
	Tên đề tài thực hiện
	Cán bộ chủ trì
	Ghi chú

	1
	Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh nội trú về giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế Bệnh viện Trường đại học Y – Dược Thái nguyên
	ThS. Đinh Ngọc Thành
	Đề tài cấp cấp Bệnh viện Trường


BỘ MÔN HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG Y KHOA

I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	% giảng
	Giờ chuẩn
	Giờ dự kiến
	Ghi chú

	1
	Vi Thị Thanh Thủy
	Phó TK, trưởng Bộ môn, giảng viên chính, giáo vụ bộ môn
	65%
	208
	240
	Học cao cấp LL chính trị 2 năm

	2
	Nguyễn Ngọc Hà
	Giảng viên
	 75%
	210
	240
	Cố vấn học tập + Con nhỏ<36th

	3
	Bùi Thị Hợi
	Giảng viên
	85%
	238
	240
	Cố vấn học tập

	4
	Nguyễn Thị Thu Hà
	KTV
	100%
	560
	285
	Đăng ky phòng ban

	5
	Các giảng viên Nội, Ngoại, Điều dưỡng cơ bản, Điều dưỡng lâm sàng, Điều dưỡng cộng đồng.
	TS.BS; Ths.BS

Giảng viên
	
	
	260
	Kết hợp và mời giảng

	Tổng
	656-GV

560-KTV
	720-GV

285-KTV
	


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI  HỌC
Đối t​ượng và khối lượng giảng dạy

	TT
	Đối tượng
	Số SV
	Số lớp
	Số tổ
	Số

TC
	Giờ LT
	Giờ TH
	Giờ coi chấm thi
	Tổng giờ

	1
	Y.(K46+ R6+DP7).N3
	900
	10
	20
	3
	0
	900
	0
	900

	2
	CTY 46.N2
	400
	8
	16
	3
	0
	360
	0
	360

	3
	CNĐD11.N2
	90
	2
	4
	2
	0
	240
	0
	240

	Tổng
	
	19
	38
	6
	0
	855
	0
	1500


1. Y.K46 + R6+DP7.N3. huấn luyện kỹ năng. (STR231-3)

* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	Kỹ năng giao tiếp
	
	
	
	

	1
	Kü n¨ng giao tiếp cơ bản 
	20
	6
	120
	Ths Hà

	2
	Kỹ năng hỏi bệnh
	20
	6
	120
	TS Thuỷ

	Khám nội
	
	
	
	

	3
	Khám hệ hô hấp
	20
	6
	120
	TS Liên

	4
	Khám hệ tuần hoàn
	20
	6
	120
	TS Hiếu 

	5
	Khám hệ tiêu hoá
	20
	6
	120
	BS Mạnh

	6
	Khám hệ tiết niệu 
	20
	6
	120
	BS Liêm

	7
	Khám toàn thân, thải tiết
	20
	6
	120
	BS Hương

	8
	Khám hệ vận động
	20
	6
	120
	TS Bình

	9
	Khám hệ thần kinh
	20
	6
	120
	Ths Thăng

	10
	Khám vú
	20
	6
	120
	TS Thủy

	Khám ngoại -Thủ thuật
	
	
	
	

	11
	Cố định gãy xương và cầm máu
	20
	6
	120
	Ths Mai

	12
	Mở bụng, thăm dũ dạ dày ruột
	20
	6
	120
	BS Bình

	13
	Dụng cụ PTTH và khâu buộc chỉ
	20
	6
	120
	BS Sửu

	14
	Xử trí vết thương phần mềm đến sớm
	20
	6
	120
	TS Nhật

	15
	Kỹ thuật chọc dũ màng bụng, màng phổi
	20
	6
	120
	Ths Hằng

	Tổng
	20
	90
	1800/2=900
	


2. CYK46.N2. huấn luyện kỹ năng. (STR231-3)

* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	Kỹ năng giao tiếp
	
	
	
	

	1
	Kü n¨ng giao tiếp cơ bản 
	8
	6
	48
	Ths Hà

	2
	Kỹ năng hỏi bệnh
	8
	6
	48
	TS Thuỷ

	Khám nội
	
	
	
	

	3
	Khám hệ hô hấp
	8
	6
	48
	TS Liên

	4
	Khám hệ tuần hoàn
	8
	6
	48
	TS Hiếu 

	5
	Khám hệ tiêu hoá
	8
	6
	48
	BS Hoàng A

	6
	Khám hệ tiết niệu 
	8
	6
	48
	BS Thóa

	7
	Khám toàn thân, thải tiết
	8
	6
	48
	BS Hương

	8
	Khám hệ vận động
	8
	6
	48
	TS Bình

	9
	Khám hệ thần kinh
	8
	6
	48
	Ths Thăng

	10
	Khám vú
	8
	6
	48
	TS Thủy

	Khám ngoại -Thủ thuật
	
	
	
	

	11
	Cố định gãy xương và cầm máu
	8
	6
	48
	Ths Mai

	12
	Mở bụng, thăm dũ dạ dày ruột
	8
	6
	48
	ThS Ninh

	13
	Dụng cụ PTTH và khâu buộc chỉ
	8
	6
	48
	BS Sửu

	14
	Xử trớ vết thương phần mềm đến sớm
	8
	6
	48
	TS Nhật

	15
	Kỹ thuật chọc dũ màng bụng, màng phổi
	8
	6
	48
	Ths Hằng

	Tổng
	8
	90
	720/2=360
	


2. CNĐD.N2. huÊn luyÖn kü n¨ng. (STR221-2)

* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	Kỹ năng giao tiếp
	
	
	
	

	1
	Kỹ năng giao tiếp cơ bản I
	4
	6
	24
	TS Thuỷ

	
	Kỹ năng giao tiếp cơ bản II
	4
	6
	24
	Ths Hà

	2
	Kỹ năng khai thác Bệnh sử, tiền sử
	4
	6
	24
	Ths Hợi

	Khám nội
	
	
	
	

	3
	Nhận định chăm sóc hệ hô hấp
	4
	6
	24
	Ths Ngọc Huyền

	4
	Nhận định chăm sóc hệ tuần hoàn
	4
	6
	24
	Ths Vũ 

	5
	 Nhận định chăm sóc hệ tiêu hóa
	4
	6
	24
	Ths Ngọc Huyền

	6
	 Nhận định chăm sóc hệ tiết niệu 
	4
	6
	24
	Ths Hợi

	7
	Nhận định chăm sóc toàn thân
	4
	6
	24
	Ths Hà

	8
	 Nhận định chăm sóc hệ vận động
	4
	6
	24
	TS Thủy

	9
	 Nhận định chăm sóc hệ thần kinh
	4
	6
	24
	TS Thủy

	10
	Nhận biết dụng cụ ngoại khoa và kỹ thuật khâu buộc chỉ cơ bản
	4
	6
	24
	Ths Lợi

	Tổng
	4
	60
	240
	


III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
	TT
	Tên người thực hiện
	Cỏn bộ chủ trì
	Ghi chú

	1
	Nhận xét thực trạng thiếu vi chất và Vitamin của sinh viên và một số yếu tố liên quan
	Vi Thị Thanh Thủy
	Cấp cơ sở

	2
	Ứng dụng máy phân tích định lượng cộng hưởng từ trong phân tích chỉ số khối cơ thể.
	Vi Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thanh Hương
	Cấp cơ sở

	3
	Khảo sát sự hài lũng của sinh viên Y năm thứ 3 về chất lượng đào tạo thực hành và các yếu tố liên quan tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
	Nguyễn Ngọc Hà
	Cấp cơ sở

	4
	Khảo sát tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ
	Bùi Thị Hợi
	Cấp cơ sở
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